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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Bộ luật hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định việc tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo và giải quyết ban đầu về tai nạn giao thông đường bộ; nội dung, biện pháp điều tra, xác minh, giải quyết về tai nạn giao thông đường bộ và thống kê tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
2. Đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm, việc điều tra, giải quyết thực hiện theo quy định của pháp luật về hình sự và pháp luật về tố tụng hình sự. Đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ chưa xác định có dấu hiệu tội phạm, nội dung, biện pháp điều tra, xác minh, giải quyết thực hiện theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.
Điều 3. Tiêu chuẩn của cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ và phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Tiêu chuẩn của cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
a) Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên. Trường hợp tốt nghiệp đại học các trường ngoài ngành Công an đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát theo quy định;
b) Có thời gian công tác trong lực lượng Cảnh sát giao thông từ 06 tháng trở lên;
c) Đã được công nhận hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ;
d) Cán bộ Cảnh sát giao thông đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c Khoản này là cán bộ thụ lý chính;
đ) Cán bộ Cảnh sát giao thông chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản này nhưng đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các điểm b, c Khoản này là cán bộ hỗ trợ.
2. Phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ
a) Khi phân công cán bộ thụ lý điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ phải có ít nhất 01 cán bộ thụ lý chính. Cán bộ thụ lý chính chịu trách nhiệm chung, cán bộ hỗ trợ (nếu có) chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được phân công;
b) Cán bộ được phân công thụ lý điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ TIN BÁO VÀ GIẢI QUYẾT BAN ĐẦU VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 4. Tổ chức tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ
1. Các cơ quan, đơn vị Cảnh sát giao thông có trách nhiệm tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ gồm:
a) Cục Cảnh sát giao thông; các đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt của Cục Cảnh sát giao thông có trụ sở độc lập;
b) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh); Đội Cảnh sát giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh có trụ sở độc lập;
c) Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Đội Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện).
2. Các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này phải tổ chức trực ban tiếp nhận các tin báo về tai nạn giao thông đường bộ. Địa điểm tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ phải đặt ở nơi thuận tiện, có biển ghi tên cơ quan, số điện thoại, có cán bộ trực 24/24 giờ và thông báo rộng rãi để mọi người biết.
3. Các cơ quan, đơn vị khác trong Công an nhân dân nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhận được tin báo hoặc phát hiện vụ tai nạn giao thông đường bộ có trách nhiệm báo tin cho cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này để tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ.
4. Tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ tại trụ sở đơn vị
Cán bộ trực ban tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ phải hỏi rõ các thông tin sau:
a) Họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người báo tin;
b) Thời gian nhận tin báo, thời gian, địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ;
c) Thiệt hại ban đầu về người: số người chết, số người bị thương (nếu có);
d) Thông tin phương tiện (biển số, loại phương tiện, đặc điểm khác nếu có), thiệt hại về phương tiện đường bộ, công trình giao thông đường bộ và tài sản khác (nếu có);
đ) Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của những người liên quan hoặc người biết về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra (nếu có);
e) Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ có người điều khiển phương tiện bỏ chạy thì phải hỏi rõ thông tin về đặc điểm phương tiện (biển số, màu sắc, chủng loại, nhãn hiệu), hướng di chuyển của phương tiện, đặc điểm của người điều khiển phương tiện;
g) Những thông tin khác về vụ tai nạn giao thông đường bộ.
5. Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 4 Điều này, cán bộ trực ban phải báo cáo ngay lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để xử lý tin báo theo quy định (việc báo cáo lãnh đạo thực hiện theo quy chế của đơn vị về công tác thông tin, báo cáo).
6. Cán bộ Cảnh sát giao thông tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn
a) Trực tiếp phát hiện vụ tai nạn giao thông đường bộ thì phải báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp không thuộc thẩm quyền thì thông báo cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu;
b) Nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ trên tuyến, địa bàn được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phải khẩn trương đến hiện trường để xác minh và thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản này;
c) Việc phát hiện hoặc nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ phải ghi vào Sổ kế hoạch và nhật ký tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ theo nội dung quy định tại khoản 4 Điều này.
7. Tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ thông qua phần mềm ứng dụng do Cảnh sát giao thông quản lý, sử dụng
Cán bộ được giao nhiệm vụ trực, khai thác trên phần mềm tiếp nhận, xử lý thông tin từ phần mềm ứng dụng do Cảnh sát giao thông quản lý, sử dụng, phải xem xét, phân loại, nếu bảo đảm các yêu cầu thông tin khi có vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra thì lưu trữ trong phần mềm và báo cáo lãnh đạo, chỉ huy có thẩm quyền tổ chức xác minh và xử lý tin báo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
8. Tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ phản ánh qua hình thức khác được thực hiện như sau:
a) Phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cán bộ tiếp nhận bằng cách sao chụp, ghi chép hoặc in bài viết ra giấy để báo cáo lãnh đạo, chỉ huy xử lý;
b) Phản ánh trên báo nói, báo hình thì cán bộ tiếp nhận bằng cách viết thành văn bản để báo cáo lãnh đạo, chỉ huy xử lý;
c) Phản ánh thông qua hòm thư điện tử thì cán bộ tiếp nhận in thư ra giấy hoặc viết nội dung đó thành văn bản để báo cáo lãnh đạo, chỉ huy xử lý;
d) Phản ánh qua đơn, thư được gửi theo đường bưu điện, giao liên, thì ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ phải tiến hành phân loại và báo cáo lãnh đạo, chỉ huy xử lý hoặc chuyển đến cơ quan, đơn vị có chức năng tiếp nhận, xử lý tin báo về tai nạn giao thông đường bộ theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.
9. Khi tiếp nhận tin báo về tai nạn giao thông đường bộ theo quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 8 Điều này, cán bộ tiếp nhận tin báo phải ghi vào Sổ theo dõi vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 01/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này những thông tin quy định tại khoản 4 Điều này.
10. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đường bộ phải được thông báo cho Công an cấp huyện nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ để giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp khi có yêu cầu và theo dõi, thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn.
Điều 5. Xử lý tin báo về tai nạn giao thông đường bộ
1. Lãnh đạo trực chỉ huy thuộc Cục Cảnh sát giao thông nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường bộ thì xử lý như sau:
a) Nếu tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phải cử cán bộ Cảnh sát giao thông đến ngay hiện trường để xác minh có xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ hay không; trường hợp có vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ tai nạn giao thông đường bộ để chỉ đạo, bố trí lực lượng tham gia, phối hợp cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại do vụ tai nạn giao thông đường bộ gây ra; bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc, đồng thời cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông khác những mối nguy hiểm khi lưu thông qua khu vực hiện trường. Thông báo cho Công an cấp huyện nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ biết hoặc yêu cầu phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định;
b) Nếu tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra trên tuyến được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì thông báo cho trực ban Công an cấp huyện nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ để xử lý tin báo theo quy định, đồng thời thông báo cho trực ban Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh, nếu vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này.
2. Lãnh đạo trực chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường bộ thì xử lý như sau:
a) Nếu tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Nếu tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ không xảy ra trên tuyến được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì thông báo cho trực ban Công an cấp huyện nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ để xử lý tin báo; đồng thời thông báo cho trực ban Cục Cảnh sát giao thông, nếu vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Cục Cảnh sát giao thông để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này.
3. Lãnh đạo trực chỉ huy thuộc Công an cấp huyện nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường bộ thì xử lý như sau:
a) Nếu tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến, địa bàn được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phải cử cán bộ Cảnh sát giao thông đến ngay hiện trường để kiểm tra, xác minh tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ, nếu có vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra thì thực hiện nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết theo quy định;
b) Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thuộc Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh hoặc thuộc địa bàn của Công an cấp huyện khác thì thông báo cho trực ban đơn vị được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến hoặc địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ biết để thực hiện nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền và phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định.
4. Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ có tình tiết phức tạp; làm chết từ 03 người trở lên; gây ùn tắc giao thông kéo dài liên tuyến, liên địa bàn, liên tỉnh; gây thảm họa hoặc cần thiết phải có sự phối hợp cứu nạn, cứu hộ, điều tiết, giải quyết ùn tắc giao thông của Công an nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì cơ quan, đơn vị nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ xử lý như sau:
a) Vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến do Cục Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phải thông báo Giám đốc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông phối hợp giải quyết;
b) Vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh phải báo cáo ngay Giám đốc Công an cấp tỉnh (qua Phòng Tham mưu) và báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để chỉ đạo giải quyết; đồng thời thông báo ngay cho Công an cấp huyện nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ để phối hợp giải quyết;
c) Vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Công an cấp huyện phải báo cáo ngay Giám đốc Công an cấp tỉnh (qua Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát giao thông công an cấp tỉnh) và báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để chỉ đạo giải quyết.
5. Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Giám đốc Công an cấp tỉnh có liên quan để thống nhất chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và các đơn vị có liên quan giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 4 Điều này.
6. Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 4 Điều này hoặc vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người, phương tiện nước ngoài; liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải báo cáo vụ việc theo quy định tại Thông tư số 66/2022/TT-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ báo cáo trong Công an nhân dân.
7. Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ có người điều khiển phương tiện bỏ chạy thì cán bộ Cảnh sát giao thông nhận tin báo phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để triển khai các biện pháp công tác, tổ chức truy tìm người, phương tiện bỏ chạy đồng thời thông báo cho Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương trên tuyến, địa bàn được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tổ chức truy tìm người, phương tiện bỏ chạy.
8. Trường hợp cán bộ Cảnh sát giao thông khi đến nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nhưng các bên liên quan đã rời khỏi hiện trường (không còn hiện trường, không có thông tin về người và phương tiện có liên quan) thì phải lập Biên bản vụ việc theo Mẫu số 02/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Giải quyết ban đầu khi cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện vụ tai nạn giao thông đường bộ hoặc được phân công đến hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ
Cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện vụ tai nạn giao thông đường bộ hoặc được lãnh đạo có thẩm quyền phân công đến hiện trường phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức cứu nạn, cứu hộ
a) Quan sát hiện trường, phát hiện những mối nguy hiểm như: cháy, nổ, chất độc hại, nguy cơ gãy, đổ phương tiện, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người bị thương, người còn bị mắc kẹt trong các phương tiện hoặc có thể đe dọa đến lực lượng khám nghiệm, thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng ngừa, ngăn chặn và báo cáo lãnh đạo đơn vị chỉ đạo phối hợp với các lực lượng khác trong Công an nhân dân theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 62/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Công an nhân dân để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại;
b) Xác định số người chết, bị thương; thông báo kịp thời cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất, nếu có người bị thương cần cấp cứu. Trường hợp người bị thương còn nguyên vị trí tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ phải đánh dấu vị trí người bị nạn, xét thấy cần thiết thì tổ chức sơ cứu trước khi đưa nạn nhân đi cấp cứu; trường hợp sử dụng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ để đưa người bị nạn đi cấp cứu phải đánh dấu vị trí của phương tiện, vị trí dấu vết trên phương tiện, ghi nhận những thông tin liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện (nếu có);
c) Trường hợp đến hiện trường mà người có liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ bị thương đã được đưa đi cấp cứu hoặc rời khỏi hiện trường, phải cử cán bộ xác minh nhân thân của nạn nhân; thông qua bác sĩ, nhân viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cứu nạn nhân để xác minh nhanh tình trạng tổn thương cơ thể của nạn nhân;
d) Trường hợp người bị nạn từ chối đi cấp cứu thì cán bộ Cảnh sát giao thông phải lập Biên bản theo Mẫu biên bản số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 118/2021/NĐ-CP), ghi nhận sự việc này, có sự xác nhận của nhân viên y tế (nếu có), người chứng kiến;
đ) Trường hợp người bị nạn đã chết phải giữ nguyên vị trí và che đậy thi thể, không di chuyển các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ tại hiện trường (nếu vị trí thi thể có thể gây ùn tắc giao thông mà không có phương án phân luồng, giải phóng giao thông thì phải đánh dấu vị trí, chụp ảnh, ghi hình thi thể và vị trí của thi thể rồi nhanh chóng đưa vào vị trí thích hợp để bảo vệ);
e) Trường hợp các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ bị hư hỏng, không còn hoạt động được thì phải thông báo cho các đơn vị có chức năng cứu hộ bố trí phương tiện cẩu, kéo chuyên dụng phù hợp đến hiện trường để cứu hộ phương tiện vào nơi thích hợp theo yêu cầu của cán bộ làm nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ. Mọi chi phí cứu hộ do chủ phương tiện chịu trách nhiệm chi trả.
2. Bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ
a) Sử dụng dây căng phản quang, cọc tiêu hình chóp nón, biển báo cấm đường, biển chỉ dẫn hướng đi hoặc biển cảnh báo nguy hiểm và biển phụ, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo nguy hiểm được trang bị cho Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm để khoanh vùng bảo vệ hiện trường, bảo vệ an toàn cho cán bộ khám nghiệm hiện trường, có biện pháp bảo vệ tài sản của người bị nạn, hàng hoá trên phương tiện trong vụ tai nạn giao thông đường bộ;
b) Bố trí cán bộ điều tiết giao thông tại khu vực hiện trường được khoanh vùng bảo vệ tối thiểu khoảng cách 70 mét (đối với đường bộ cao tốc tối thiểu là 100 mét) đồng thời đặt biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, biển chỉ dẫn cách 01 mét đến 02 mét phía trước cán bộ điều tiết giao thông để cảnh báo người điều khiển phương tiện đi qua khu vực hiện trường giảm tốc độ, chú ý quan sát không gây nguy hiểm cho lực lượng khám nghiệm hiện trường;
c) Nếu có phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chuyên dụng của Cảnh sát giao thông được trang bị hệ thống còi, đèn ưu tiên, đèn chiếu sáng thì cho phương tiện dừng sát lề đường bên phải phía trước khu vực hiện trường theo chiều đường có nhiều phương tiện lưu thông đến khu vực hiện trường, phía sau phương tiện phải được đặt các cọc tiêu hình chóp nón, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, biển chỉ dẫn theo quy định, đồng thời bật hệ thống còi, đèn ưu tiên, đèn chiếu sáng để cảnh báo cho các phương tiện khác biết.
3. Tổ chức, hướng dẫn giao thông không để xảy ra ùn tắc
a) Trường hợp phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ có thể gây ùn tắc giao thông thì phải đánh dấu vị trí của phương tiện, vị trí các dấu vết trên phương tiện, chụp ảnh, ghi hình phương tiện và vị trí phương tiện rồi nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí thích hợp để bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;
b) Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ đã gây ùn tắc giao thông phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để có phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, phân luồng giao thông, giải quyết ùn tắc từ xa.
4. Trường hợp người, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ bỏ chạy, ngoài việc phải thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, đồng thời xác minh thông tin chi tiết về đặc điểm người gây tai nạn bỏ chạy; loại phương tiện, màu sơn, biển số của phương tiện (tra cứu trên hệ thống phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện), đặc biệt là những thiệt hại về phương tiện và hướng phương tiện bỏ chạy.
Đối chiếu, xác định những dấu vết hình thành trong quá trình va chạm. Căn cứ đặc điểm phương tiện bỏ chạy, các dấu vết để lại trên phương tiện để tổ chức truy tìm người, phương tiện gây tai nạn, thông báo cho các đơn vị Cảnh sát giao thông trên tuyến phối hợp truy bắt, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm.
5. Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách
Trong trường hợp cấp bách để đưa người bị nạn đi cấp cứu, truy bắt người phạm tội, người gây tai nạn giao thông đường bộ bỏ chạy, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy hoặc nhiệm vụ khẩn cấp khác thì thực hiện quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự theo quy định tại Điều 68 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
6. Thu thập thông tin ban đầu
a) Quan sát để phát hiện, thu thập các dấu vết dễ bị thay đổi hoặc mất; những thay đổi ảnh hưởng đến hiện trường trong quá trình tổ chức cấp cứu người bị nạn;
b) Tìm người điều khiển phương tiện và những người có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ; kiểm tra, tạm giữ giấy tờ của người và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định; trường hợp thông tin các giấy tờ của người và phương tiện đã được tích hợp cập nhập trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì thực hiện việc kiểm tra thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý;
c) Tìm những người chứng kiến, người biết việc để thu thập thông tin về vụ tai nạn giao thông đường bộ (nếu có thì ghi rõ họ tên, nơi cư trú, số điện thoại, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế);
d) Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp cho lực lượng Cảnh sát giao thông để kiểm tra ngay nồng độ cồn, chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng đối với người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ tại hiện trường hoặc yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng trong máu của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đang được cấp cứu hoặc không kiểm tra được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ;
đ) Xem xét, thu thập dữ liệu điện tử qua Hệ thống giám sát giao thông của Cảnh sát giao thông; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp cung cấp dữ liệu điện tử của camera giám sát hành trình, thiết bị giám sát hành trình gắn trên phương tiện đi qua khu vực hiện trường hoặc hình ảnh qua camera của cơ quan, tổ chức, cá nhân xung quanh khu vực hiện trường trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn giao thông đường bộ (nếu có).
7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định sơ bộ hậu quả thiệt hại ban đầu về người và tài sản ngay tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ
a) Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu căn cứ vào thực tế tại hiện trường gồm: phương tiện, tài sản bị hư hỏng; thiệt hại về người; lời khai của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nạn nhân, người có liên quan và các thông tin, tài liệu thu thập được để xác định giá trị sơ bộ thiệt hại ban đầu về người và tài sản;
b) Thành phần tham gia với Cảnh sát giao thông xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu gồm: đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện hoặc điều tra viên bố trí tại Công an cấp xã nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ (nếu có); đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (nếu có); người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp (nếu có); đại diện chính quyền cấp xã (nếu có); đại diện tổ chức, cá nhân có chức năng, điều kiện đánh giá, xác định thiệt hại về tài sản (nếu có); bác sĩ, nhân viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có); người chứng kiến, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có kiến thức chuyên môn (nếu có);
c) Việc xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu phải được lập Biên bản theo Mẫu số 03/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau thì đơn vị chủ trì quyết định việc xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu.
8. Khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này
a) Nếu phát hiện vụ tai nạn giao thông đường bộ có một trong các dấu hiệu về hậu quả: có người chết tại hiện trường, chết trên đường đi cấp cứu, đang cấp cứu mà chết, có nguy cơ chết; có người bị thương dập, nát, đứt, rời tay, chân; chấn thương sọ não; có từ 03 người trở lên bị thương gãy tay, chân trở lên hoặc có căn cứ xác định tổn hại cho sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc có căn cứ xác định thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì thực hiện như sau:
Đối với cán bộ Cục Cảnh sát giao thông thì báo cáo Cục trưởng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh thì báo cáo Trưởng phòng để chuyển ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện có thẩm quyền điều tra, giải quyết; Đối với cán bộ Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện, báo cáo Trưởng Công an cấp huyện phân công Cảnh sát điều tra tiếp nhận điều tra, giải quyết;
b) Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ không thuộc điểm a Khoản này mà thuộc trách nhiệm điều tra giải quyết của Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh nếu xác định vụ tai nạn giao thông đường bộ có khả năng có dấu hiệu tội phạm được quy định tại một trong các điều 260, 261, 262, 263, 264 và 281 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì cán bộ của Cục Cảnh sát giao thông phải báo cáo Cục trưởng, cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh phải báo cáo Trưởng phòng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn điều tra theo quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Điều 40 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2021);
c) Đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b Khoản này thì phân công cán bộ Cảnh sát giao thông tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
9. Trong quá trình xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ, nếu có người bị thương đang điều trị mà chết hoặc có cơ sở xác định nguyên nhân chết do vụ tai nạn giao thông đường bộ gây ra thì thực hiện như sau:
a) Đối với cán bộ Cục Cảnh sát giao thông thì báo cáo Cục trưởng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh thì báo cáo Trưởng phòng để chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện có thẩm quyền điều tra, giải quyết;
b) Đối với cán bộ Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện, báo cáo Trưởng Công an cấp huyện phân công Cảnh sát điều tra tiếp nhận điều tra, giải quyết.
Mục 2. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA, XÁC MINH VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 7. Nội dung điều tra, xác minh tình tiết của vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Khi tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ, cán bộ Cảnh sát giao thông có trách nhiệm làm rõ:
a) Có hay không có dấu hiệu tội phạm;
b) Có hay không có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; diễn biến, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ;
c) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm;
d) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;
đ) Tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ gây ra;
e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ;
g) Bất cập, sơ hở, thiếu sót trong tổ chức giao thông, chất lượng hạ tầng giao thông; quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông;
h) Trong quá trình điều tra, xác minh có thể đề xuất trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản.
2. Cán bộ Cảnh sát giao thông được phân công đến hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ phải lập Biên bản vụ việc theo Mẫu số 02/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản vụ việc, cán bộ Cảnh sát giao thông lập biên bản phải báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để ra Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 04/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này và lập Kế hoạch điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 05/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.
3. Biện pháp điều tra, xác minh tình tiết của vụ tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện theo các điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Thông tư này.
Điều 8. Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Việc khám nghiệm hiện trường đối với những vụ tai nạn giao thông đường bộ có một trong các dấu hiệu quy định tại điểm a, b khoản 8 Điều 6 Thông tư này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
2. Việc khám nghiệm hiện trường đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ không có một trong các dấu hiệu quy định tại điểm a, b khoản 8 Điều 6 Thông tư này thì thực hiện theo các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.
3. Những việc làm trước khi khám nghiệm hiện trường:
a) Tiếp nhận các công việc của bộ phận bảo vệ hiện trường;
b) Xác định phạm vi hiện trường; vị trí nạn nhân, tang vật, phương tiện, dấu vết; nhận định hiện trường còn nguyên vẹn hay đã bị xáo trộn. Sử dụng máy camera được trang cấp để ghi hình lại toàn bộ khu vực hiện trường trước khi khám nghiệm;
c) Xác định thành phần khám nghiệm
Tùy theo tính chất, mức độ của vụ tai nạn giao thông đường bộ để mời thành phần tham gia khám nghiệm cho phù hợp như: Cán bộ kỹ thuật hình sự; Cảnh sát điều tra, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn, Trạm nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ; đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ; đại diện cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ hoặc cá nhân, tổ chức có chuyên môn (liên quan đến việc khám phương tiện cơ giới đường bộ); đại diện đơn vị quản lý đường bộ, đại diện đơn vị quản lý công trình, đại diện đơn vị chuyên môn kỹ thuật về công trình liên quan đến vụ tai nạn (đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến công trình cầu, đường, hầm); đại diện cơ sở, doanh nghiệp (người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, lĩnh vực định giá tài sản) để xác định giá trị thiệt hại ban đầu về tài sản; người chứng kiến; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
d) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia khám nghiệm;
đ) Chọn phương pháp khám nghiệm; xác định chiều hướng khám nghiệm phù hợp; xác định vật chuẩn (điểm làm mốc), mép đường chuẩn để định vị vị trí nạn nhân, tang vật, phương tiện, dấu vết. Vật chuẩn phải có tính bền vững theo thời gian, vị trí, dễ nhận biết, thuận lợi cho việc đo, vẽ sơ đồ hiện trường;
e) Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công cụ, máy quét hiện trường (nếu có) để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường.
4. Tiến hành khám nghiệm hiện trường
Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường phải lập Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 06/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này và vẽ Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 07/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này; sơ đồ hiện trường phải đồng nhất với biên bản khám nghiệm hiện trường. Việc khám nghiệm hiện trường cụ thể như sau:
a) Quan sát toàn bộ khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ để xác định vị trí nạn nhân, tang vật, phương tiện, dấu vết liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ ở hiện trường;
b) Căn cứ chiều hướng khám nghiệm, điểm làm mốc ở hiện trường để đánh dấu theo số tự nhiên thứ tự vị trí của tất cả các nạn nhân, tang vật, phương tiện và dấu vết có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ;
c) Chụp ảnh hiện trường, gồm: Ảnh hiện trường chung, hiện trường từng phần, quay camera (nếu có); chụp ảnh nạn nhân, tang vật, phương tiện, dấu vết có liên quan và phải đặt thước tỷ lệ. Việc chụp ảnh hiện trường phải được lập thành Bản ảnh hiện trường, sắp xếp ảnh theo thứ tự, có chú thích ảnh;
d) Đo và vẽ sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ, sử dụng thống nhất kí hiệu và đơn vị đo; thể hiện đầy đủ tổ chức giao thông (hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và các hệ thống báo hiệu khác có liên quan, công trình phụ trợ gắn liền đường bộ nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông) nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ; phần chú dẫn phải thể hiện tỷ lệ vẽ, dấu vết, ký hiệu trên sơ đồ hiện trường;
đ) Thu lượm tang vật, phương tiện, dấu vết để bảo quản và lấy mẫu so sánh đúng quy định của pháp luật. Những dấu vết dễ bị thay đổi hoặc biến dạng phải được thu lượm bảo quản ngay như: vết máu, lông, tóc, sợi, xăng, dầu, các dấu vết hóa học khác.
5. Lập Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ
Nội dung biên bản khám nghiệm phải ghi thời gian bắt đầu và kết thúc việc khám nghiệm, địa điểm, thành phần tham gia khám nghiệm, tình trạng hiện trường trước khi khám nghiệm, điều kiện thời tiết, ánh sáng khi tiến hành khám nghiệm, quá trình khám nghiệm, cụ thể như sau:
a) Mô tả hiện trường chung: vị trí hiện trường; đặc điểm hiện trường; vị trí tai nạn xảy ra trên loại đường nào (đường một chiều hay đường hai chiều, đường có dải phân cách loại gì, rào chắn, tường hộ lan loại gì), chiều rộng mặt đường, chiều rộng lề đường, hệ thống báo hiệu đường bộ, chướng ngại vật trên đường, đặc điểm, hình dạng đoạn đường (bằng phẳng hay dốc, thẳng hay cong, tầm nhìn bị che khuất hay không bị che khuất), đặc điểm tình trạng mặt đường (mặt đường làm bằng vật liệu gì: bê tông xi măng, nhựa, đá dăm, đất); tình trạng mặt đường (phẳng, nhẵn, nứt vỡ, trơn trượt);
b) Ghi nhận việc đánh số thứ tự vị trí của nạn nhân, tang vật, phương tiện, dấu vết;
c) Ghi nhận việc xác định vật chuẩn (điểm làm mốc), mép đường chuẩn, chiều hướng khám nghiệm hiện trường;
d) Mô tả vị trí đặc điểm của nạn nhân, tang vật, phương tiện, dấu vết trên hiện trường theo số thứ tự như đã đánh dấu trên hiện trường;
đ) Ghi cụ thể số lượng tang vật, phương tiện, dấu vết đã phát hiện, thu lượm bảo quản và các mẫu so sánh;
e) Ghi nhận quá trình sử dụng thiết bị điện tử máy quét, hiện trường, lập mô hình hiện trường chuyên dụng để đo vị trí đặc điểm của nạn nhân, tang vật, phương tiện, dấu vết trên hiện trường, vẽ hiện trường hoặc chụp ảnh hiện trường, quay camera (nếu có).
6. Kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ
a) Kiểm tra lại công việc đã thực hiện trong quá trình khám nghiệm;
b) Đánh giá dấu vết và các tài liệu thu thập được tại hiện trường để xác định tính liên quan hoặc cần phải thu thập thêm những dấu vết khác;
c) Thông qua và ký Biên bản khám nghiệm hiện trường, Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ.
7. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cán bộ Cảnh sát giao thông được phân công điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ phải có Báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 08/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này và đề xuất các biện pháp điều tra, xác minh, giải quyết tiếp theo.
Điều 9. Khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Thành phần tham gia khám nghiệm thực hiện theo điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư này.
2. Các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ phải được tiến hành khám nghiệm và lập Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 09/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này tại hiện trường hoặc nơi tạm giữ phương tiện ngay sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường. Nếu có nhiều phương tiện giao thông thì tiến hành khám nghiệm lần lượt từng phương tiện giao thông, mỗi phương tiện lập 01 Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ.
3. Kiểm tra toàn bộ giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ của phương tiện giao thông có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ như: giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân (nếu có), đăng ký xe (đối chiếu với biển số, số khung, số máy), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại phương tiện quy định phải có), giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, các loại giấy tờ có liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải của phương tiện và hàng hóa vận chuyển trên phương tiện (nếu có). Đối với trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia thì Cảnh sát giao thông thực hiện việc kiểm tra giấy tờ trên môi trường điện tử.
4. Khám nghiệm ô tô, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự được tiến hành từ bên ngoài vào bên trong, từ trước ra sau, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới kể cả gầm xe; đặt thước tỉ lệ và chụp ảnh, quay camera (nếu có). Kiểm tra hệ thống lái, hệ thống phanh, hệ thống treo, côn, ga, số, đồng hồ, đèn, còi, gương, gạt nước, thiết bị lưu trữ dữ liệu hoạt động của động cơ, hệ thống an toàn của phương tiện và các trang thiết bị khác của phương tiện theo các nội dung kiểm định an toàn kỹ thuật của xe cơ giới đường bộ; hàng hoá đồ vật chở trên phương tiện.
5. Khám nghiệm xe mô tô, xe máy, xe thô sơ được tiến hành bên ngoài xe, từ trước ra sau, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới; đặt thước tỉ lệ và chụp ảnh, quay camera (nếu có). Kiểm tra hệ thống phanh, côn, ga, số, đồng hồ, đèn, còi, gương và các trang thiết bị khác của phương tiện (nếu có).
6. Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ phải ghi cụ thể: giấy tờ, đặc điểm phương tiện; mô tả các dấu vết; ghi nhận thiệt hại, hư hỏng của phương tiện, ghi nhận việc thu giữ mẫu vật, dấu vết và các thiết bị kỹ thuật (như camera hành trình, thiết bị giám sát hành trình, hộp đen phương tiện, các thiết bị lưu trữ dữ liệu điện tử khác) để phục vụ công tác giám định.
7. Thông qua và ký Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Điều 10. Tạm giữ, xử lý phương tiện, đồ vật, tài liệu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ để điều tra, xác minh, giải quyết
1. Việc tạm giữ phương tiện, đồ vật, tài liệu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định khác có liên quan.
Đối với trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia khi tạm giữ giấy tờ, Cảnh sát giao thông thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.
2. Trước khi kéo dài thời hạn tạm giữ phương tiện, đồ vật, tài liệu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của người điều khiển phương tiện, cán bộ được phân công điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ phải báo cáo đề xuất kéo dài thời hạn tạm giữ theo Mẫu số 10/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Việc xử lý phương tiện, đồ vật, tài liệu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định khác có liên quan.
4. Sau khi kết thúc khám nghiệm phương tiện giao thông, xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi và không vi phạm các quy định khác của pháp luật thì phương tiện giao thông phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện. Nghiêm cấm việc giữ phương tiện giao thông của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông để làm căn cứ giải quyết bồi thường thiệt hại.
Điều 11. Ghi lời khai của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người bị nạn, người chứng kiến và những người có liên quan khác trong vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Việc ghi lời khai phải được lập Biên bản ghi lời khai theo Mẫu số 17/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này; biên bản phải ghi rõ thời gian (giờ, ngày, tháng, năm), địa điểm ghi biên bản; họ, tên, chức vụ người ghi biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, nhân thân, tình trạng sức khỏe của người được ghi lời khai; thời gian, địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ, mật độ giao thông; yêu cầu người được ghi lời khai cung cấp bản tự khai (nếu có thể). Đối với người dưới 18 tuổi, khi ghi lời khai phải mời người giám hộ (cha, mẹ, người đại diện hợp pháp hoặc thầy giáo, cô giáo) của người đó tham dự và ký tên vào biên bản.
2. Ghi lời khai của những người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ: thông tin về giấy phép lái xe; vị trí của phương tiện giao thông trên mặt đường, hướng chuyển động, tốc độ, các thao tác kỹ thuật; nhận biết của người điều khiển phương tiện giao thông trước khi vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra và việc xử lý của họ như thế nào trước, trong và sau khi vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra; những tình tiết có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ; diễn biến, nguyên nhân, hậu quả của vụ tai nạn giao thông đường bộ. Nếu người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng thì phải hỏi ngay thời điểm sử dụng, trước hay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.
3. Ghi lời khai của những người bị nạn và người có liên quan khác trong vụ tai nạn giao thông đường bộ: nội dung lời khai phải làm rõ về diễn biến, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường bộ, thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn giao thông đường bộ gây ra; trường hợp có người bị thương nặng hoặc có thể bị tử vong phải ghi lời khai ngay hoặc sử dụng camera nghiệp vụ được trang cấp để ghi nhận lời khai; cần đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng. Nếu người bị nạn do bị thương nặng không thể nói được phải lập biên bản, có người chứng kiến.
4. Ghi lời khai của những người chứng kiến
a) Nội dung lời khai phải làm rõ những vấn đề sau đây: mối quan hệ của người chứng kiến với các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ; vị trí, khoảng cách giữa người chứng kiến với nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ, thời tiết, ánh sáng khi xảy ra tai nạn, do đâu mà họ biết về vụ tai nạn giao thông đường bộ; hướng chuyển động của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ (người và phương tiện); phần đường và tốc độ, thao tác xử lý của người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông khác trước, trong và sau khi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ; vị trí của tang vật, phương tiện, người sau khi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, vị trí đó có bị thay đổi không, nếu có thay đổi, xê dịch do ai làm, vì sao? thay đổi như thế nào; trạng thái tâm lý của người gây tai nạn biểu hiện ra bên ngoài (ảnh hưởng của rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, tình trạng sức khoẻ); các yếu tố khác có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ mà họ biết, còn ai biết về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra;
b) Khi thấy cần thiết, tổ chức cho người chứng kiến thực nghiệm để xác định tính khách quan, xác thực về lời khai;
c) Trường hợp chưa thể ghi lời khai của người chứng kiến ngay tại hiện trường thì cán bộ Cảnh sát giao thông ghi lời khai phải ghi lại thông tin về nơi thường trú, công tác, học tập, số điện thoại liên lạc (nếu có) của người chứng kiến. Việc ghi lời khai có thể được thực hiện tại nơi ở, nơi làm việc của người chứng kiến hoặc mời người đó đến trụ sở Công an để lấy lời khai;
d) Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ có nhiều người chứng kiến, phải chọn lọc lời khai của người có đủ căn cứ để xác minh; trường hợp qua xác minh ban đầu xác định không có người chứng kiến, cán bộ Cảnh sát giao thông phải báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền.
Điều 12. Ghi nhận dấu vết trên thân thể của người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Việc ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn phải được nạn nhân đồng ý và ghi nhận tỉ mỉ; mô tả cụ thể, chi tiết trong Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn theo Mẫu số 11/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này. Đánh dấu vị trí thương tích vào Sơ đồ vị trí dấu vết thương tích trên thân thể người bị nạn theo Mẫu số 12/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này, đặt thước tỉ lệ, chụp ảnh và lập bản ảnh dấu vết thương tích. Việc ghi nhận dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người cùng giới chứng kiến. Trường hợp cần thiết thì có thể mời bác sĩ hoặc nhân viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) tham gia.
2. Nếu nạn nhân đi cấp cứu, phải thu thập giấy chứng nhận thương tích, hồ sơ bệnh án điều trị thương tích do vụ tai nạn gây ra hoặc kết quả trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể.
3. Nếu nạn nhân không đi cấp cứu nhưng có đề nghị giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể thì phải thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này và báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có chức năng giám định theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Kiểm tra, xác minh điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ; kiểm tra hành khách, hàng hóa vận chuyển và các giấy tờ có liên quan
1. Kiểm tra, xác minh các loại giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này; xem xét có bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc do cơ quan có thẩm quyền cấp hay không. Xác minh từ Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xác định quá trình lái xe của người điều khiển phương tiện có văn bản xác nhận của đơn vị quản trị hệ thống Cơ sở dữ liệu.
2. Việc kiểm tra, xác minh phương tiện, người điều khiển phương tiện; hành khách, hàng hóa vận chuyển, tải trọng theo quy định trên phương tiện và các giấy tờ có liên quan phải mời đại diện tổ chức, doanh nghiệp (có thẩm quyền, kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, lĩnh vực định giá tài sản) để xác định giá trị thiệt hại về tài sản phải được lập Biên bản xác minh.
Điều 14. Giám định chuyên môn, định giá thiệt hại tài sản
1. Trường hợp cần giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể người bị nạn, giám định dấu vết; giám định chuyên môn kỹ thuật phương tiện, cầu, đường, phà, tổ chức giao thông, chất lượng công trình giao thông liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông đường bộ để làm căn cứ giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020), định giá thiệt hại về tài sản thì cán bộ Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ phải báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền ra Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá thiệt hại tài sản để yêu cầu, đề nghị cơ quan có chức năng giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật.
2. Đối với cán bộ Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh trong quá trình xác minh, giải quyết các vụ tai nạn giao thông đường bộ theo nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Cơ quan thuộc lực lượng Cảnh sát trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra xét thấy cần phải thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 205 hoặc Điều 215 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) thì báo cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh có Công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp tiến hành trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản theo Mẫu số 15/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản thì Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan Cảnh sát điều tra được đề nghị.
3. Trường hợp người bị nạn, người đại diện của người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đường bộ từ chối giám định thương tích mà không có lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì vận động, thuyết phục, giải thích quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật; nếu họ cương quyết từ chối thì lập biên bản ghi rõ lý do từ chối, có xác nhận của họ và người chứng kiến. Chủ động thu thập hồ sơ, bệnh án tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phối hợp với các đơn vị có chức năng giám định qua hồ sơ đối với trường hợp việc yêu cầu người bị nạn trực tiếp đi giám định gặp khó khăn. Nếu người bị nạn, người đại diện của người bị nạn tiếp tục cản trở, chống đối thì tuỳ theo tính chất, mức độ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Trong quá trình điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ, nếu có căn cứ xác định hiện trường bị xáo trộn, hiện trường giả hoặc xét thấy cần thiết cho việc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ thì tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ để điều tra, xác minh. Việc dựng lại hiện trường phải có Kế hoạch dựng lại hiện trường theo Mẫu số 16/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này và được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nội dung dựng lại hiện trường cần xác định lại vị trí người bị nạn, tang vật, phương tiện, dấu vết để lại ở hiện trường, xem xét lại những tình huống, hành vi và những tình tiết khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ; đo và vẽ lại sơ đồ hiện trường; chụp ảnh để làm cơ sở so sánh đối chiếu.
3. Kết thúc dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ phải lập Biên bản khám nghiệm hiện trường dựng lại, vẽ Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ được dựng lại; những người tham gia dựng lại hiện trường ký, ghi rõ họ, tên vào biên bản và sơ đồ.
Điều 16. Xem xét kết quả điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ
Cán bộ Cảnh sát giao thông trong khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại các điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Thông tư này, xác định:
1. Vụ tai nạn giao thông đường bộ không có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 10/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này đến lãnh đạo có thẩm quyền ra Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 13/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này. Việc giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện theo Điều 18 Thông tư này.
2. Vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm
a) Cán bộ Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông phải báo cáo Cục trưởng, cán bộ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh phải báo cáo Trưởng phòng để chỉ đạo việc điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Điều 22 Thông tư này;
b) Cán bộ Cảnh sát giao thông thuộc Công an cấp huyện phải báo cáo Trưởng Công an cấp huyện chuyển hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện vụ tai nạn giao thông đường bộ cho Đội điều tra tổng hợp tiếp nhận điều tra, giải quyết.
3. Trường hợp phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc cố ý gây ra vụ tai nạn giao thông đường bộ để che giấu hành vi phạm tội khác thì cán bộ Cảnh sát giao thông phải báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền ra Quyết định chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Mục 3. GIẢI QUYẾT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 17. Thời hạn điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ
1. Vụ tai nạn giao thông đường bộ không có dấu hiệu tội phạm thì thời hạn điều tra, xác minh, giải quyết như sau: Nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ thì Cảnh sát giao thông phải tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc; trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh thêm hoặc phải thông qua giám định chuyên môn thì có thể được kéo dài nhưng không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ; trường hợp cần phải có thêm thời gian để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ thì tiếp tục được kéo dài, thời hạn kéo dài không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ. Việc kéo dài phải được báo cáo bằng văn bản với người có thẩm quyền theo biểu Mẫu 10/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại điểm b khoản 8 Điều 6 Thông tư này hoặc trong quá trình điều tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại điểm c khoản 8 Điều 6 Thông tư này nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, thì Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh thực hiện xác minh giải quyết theo thời hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2021) và Điều 9, Điều 11 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2021) và Điều 12 Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2021).
Điều 18. Giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo thủ tục hành chính
Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu của hoạt động điều tra, xác minh, cán bộ Cảnh sát giao thông báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ như sau:
1. Mời các bên liên quan hoặc đại diện hợp pháp của họ đến trụ sở đơn vị để thông báo kết quả điều tra, xác minh (kết luận nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn giao thông đường bộ, xác định lỗi của những người có liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ và hình thức xử lý vi phạm hành chính), đồng thời lập Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 14/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này. Lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Nếu một trong các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ vắng mặt có lý do chính đáng, thì phải lập biên bản ghi nhận việc vắng mặt và hẹn thời gian đến giải quyết.
2. Báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; khi áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, Cảnh sát giao thông thực hiện việc tước giấy tờ trên môi trường điện tử trong trường hợp các giấy tờ này đã được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe theo quy định của Chính phủ (nếu có).
3. Hướng dẫn cho các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ tự giải quyết bồi thường thiệt hại dân sự tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Trường hợp các bên liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ không tự thỏa thuận giải quyết bồi thường thiệt hại dân sự thì phải lập biên bản, đồng thời hướng dẫn các bên liên hệ với Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
4. Sau khi hoàn thành việc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ, cán bộ Cảnh sát giao thông thụ lý hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo lãnh đạo đơn vị kết thúc việc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tai nạn giao thông đường bộ, lưu hồ sơ theo quy định của Bộ Công an và pháp luật có liên quan.
5. Đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ do Cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nhưng hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ tai nạn giao thông đường bộ cho cơ quan, đơn vị Cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, địa bản để xử lý vi phạm hành chính thì cán bộ Cảnh sát giao thông được giao tiếp nhận thụ lý báo cáo người có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và căn cứ vào từng vụ tai nạn giao thông đường bộ cụ thể thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này.
6. Cán bộ cảnh sát giao thông khi đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ không có hậu quả thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người, chỉ có thiệt hại không đáng kể về tài sản (vụ va chạm giao thông) mà các bên liên quan trong vụ tai nạn có đề nghị cho thỏa thuận dân sự tại hiện trường thì cán bộ được phân công tiến hành giải quyết theo các bước như sau:
a) Thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 Điều 7; các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 8; các Điều 9; Điều 10; khoản 1, 2 Điều 11; Điều 13 Thông tư này;
b) Căn cứ nội dung đơn yêu cầu giải quyết vụ va chạm giao thông cán bộ được phân công giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ lập biên bản làm việc với các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ;
c) Trong thời gian 07 ngày làm việc cán bộ được phân công giải quyết báo cáo kết quả điều tra và đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 10/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này đến lãnh đạo có thẩm quyền ra Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo Mẫu số 13/TNĐB ban hành kèm theo Thông tư này.
7. Kết thúc việc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ, nếu cơ quan, đơn vị thụ lý vụ tai nạn giao thông đường bộ phát hiện những tồn tại, bất cập, thiếu sót trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông đường bộ, việc quản lý người điều khiển phương tiện, quản lý phương tiện thì có văn bản kiến nghị với cơ quan quản lý, ngành chủ quản để có biện pháp khắc phục.
Điều 19. Thống kê tai nạn giao thông đường bộ
Việc thống kê tai nạn giao thông đường bộ phải được cập nhật thông tin vụ tai nạn giao thông đường bộ vào Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông, Phần mềm Tổng hợp, đồng bộ dữ liệu và xử lý tai nạn giao thông, Phần mềm Điều tra hình sự như sau:
1. Cán bộ cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ hoặc quản lý, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông có trách nhiệm:
a) Trong vòng 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến, địa bàn được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, cán bộ Cảnh sát giao thông phải cập nhật ngay những thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường bộ vào Phần mềm Tổng hợp, đồng bộ dữ liệu và xử lý tai nạn giao thông hoặc Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông gồm: thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn, số người chết, số người bị thương;
b) Thực hiện theo theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư số 26/2024/TT-BCA ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thống kê, tổng hợp, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường sắt, tai nạn giao thông đường thủy nội địa.
2. Vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại điểm c khoản 8 Điều 6 Thông tư này phải cập nhập dữ liệu trên Phần mềm Tổng hợp, đồng bộ dữ liệu và xử lý tai nạn giao thông. Đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ quá trình điều tra, xác minh phải thực hiện các biểu mẫu bằng văn bản giấy, trong vòng 48 giờ phải cập nhật vào Phần mềm Tổng hợp, đồng bộ dữ liệu và xử lý tai nạn giao thông.
3. Vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại điểm a, điểm b khoản 8 Điều 6, Thông tư này phải được cập nhật trên Phần mềm Điều tra hình sự.
4. Đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến, địa bàn của cơ quan, đơn vị Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng do Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc Cơ quan Điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân thụ lý điều tra, giải quyết thì cơ quan, đơn vị Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến, địa bàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân nắm bắt thông tin về các phương tiện liên quan, thông tin về người điều khiển phương tiện, người bị nạn, người đi bộ, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Bản kết luận điều tra hoặc một số tài liệu liên quan khác để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông.
5. Hồ sơ vụ tai nạn giao thông đường bộ trong hệ thống Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông cần hiệu chỉnh về thông tin, muốn xóa hoặc mở khóa (đối với hồ sơ đã duyệt hoàn thành), cán bộ Cảnh sát giao thông báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị gửi yêu cầu hiệu chỉnh hoặc xóa hoặc mở khóa tới Cục Cảnh sát giao thông để xem xét hiệu chỉnh hoặc xóa hoặc mở khóa.
6. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ, cán bộ Cảnh sát giao thông báo cáo lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền duyệt trạng thái hoàn thành vụ tai nạn giao thông đường bộ trên Phần mềm Tổng hợp, đồng bộ dữ liệu và xử lý tai nạn giao thông hoặc Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông.
Điều 20. Kiểm tra công tác điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
1. Việc kiểm tra công tác điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện theo Thông tư này và Thông tư số 35/2024/TT-BCA ngày 02 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về kiểm tra công tác trong Công an nhân dân.
2. Khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công an địa phương nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông để đánh giá nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Điều 21. Các biểu mẫu sử dụng trong công tác điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
1. Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ nếu phát hiện vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm thì sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.
2. Điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo thủ tục hành chính thì sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và các biểu mẫu quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:
a) Sổ theo dõi vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 01/TNĐB);
b) Biên bản vụ việc (Mẫu số 02/TNĐB);
c) Biên bản xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu (Mẫu số 03/TNĐB);
d) Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 04/TNĐB);
đ) Kế hoạch điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 05/TNĐB);
e) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 06/TNĐB);
g) Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 07/TNĐB);
h) Báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 08/TNĐB);
i) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 09/TNĐB);
k) Báo cáo đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 10/TNĐB);
l) Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB);
m) Sơ đồ vị trí, dấu vết thương tích trên cơ thể người bị nạn (Mẫu số 12/TNĐB);
n) Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 13/TNĐB);
o) Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 14/TNĐB);
p) Đề nghị trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản (Mẫu số 15/TNĐB);
q) Kế hoạch dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 16/TNĐB);
r) Biên bản ghi lời khai theo (Mẫu số 17/TNĐB).
Mục 4. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ TRONG ĐIỀU TRA, XÁC MINH, GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 22. Trường hợp giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo chức năng của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
1. Trong quá trình thực hiện việc điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại điểm b, c khoản 8 Điều 6 Thông tư này nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà không thuộc trường hợp phải chuyển Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền thì cán bộ được phân công điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông báo cáo Cục trưởng và cán bộ được phân công điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh báo cáo Trưởng phòng để thực hiện hoặc phân công cấp phó, cán bộ điều tra hoặc thay đổi cấp phó, cán bộ điều tra thực hiện như sau:
a) Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tiến hành phân loại nguồn tin tội phạm; xem xét việc quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật;
b) Phối hợp thực hiện trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này và Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31 tháng 01 năm 2024 về phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân;
c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn điều tra theo quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Điều 40 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2021) và Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2021).
2. Hồ sơ vụ án tai nạn giao thông đường bộ chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra
a) Các tài liệu dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự;
b) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ; Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ; Bản ảnh hiện trường; thiết bị lưu trữ hình ảnh động (nếu có);
c) Biên bản khám nghiệm phương tiện; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện; quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện; các giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện và hàng hóa trên phương tiện (nếu có);
d) Biên bản ghi lời khai và bản tường trình của những người có liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ;
đ) Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn, Sơ đồ vị trí dấu vết thương tích trên cơ thể người bị nạn, Biên bản về việc dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (nếu có);
e) Kết luận giám định thiệt hại về người và tài sản; các tài liệu khác liên quan (nếu có);
g) Tang vật, phương tiện, vật chứng liên quan đến vụ tai nạn (nếu có);
h) Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án.
Điều 23. Trường hợp tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người và phương tiện giao thông đường bộ của nước ngoài
1. Khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người và phương tiện giao thông đường bộ của nước ngoài thì thực hiện theo Chương II Thông tư này; đồng thời, áp dụng Thông tư liên bộ của liên ngành Kiểm sát - Nội vụ - Tư pháp - Ngoại giao số 01/TTLN ngày 08 tháng 9 năm 1988 hướng dẫn việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra hoặc áp dụng theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
2. Cơ quan Công an khi tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, giải quyết ban đầu vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật, của Thông tư này phải xác định nhân thân của người nước ngoài, quy chế pháp lý của phương tiện gây tai nạn, người bị nạn và tổn thương sức khỏe, thiệt hại tài sản kèm theo các vấn đề khác có liên quan. Cơ quan Công an có quyền yêu cầu người gây tai nạn phải xuất trình các giấy tờ tùy thân cần thiết và yêu cầu họ ký vào các biên bản điều tra, xác minh tại hiện trường, trường hợp họ không ký thì ghi vào biên bản và có người chứng kiến; đồng thời tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ như sau:
a) Người có thân phận ngoại giao được quy định tại Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì việc tiếp nhận lời khai của họ với tư cách là người chứng kiến chỉ được tiến hành với sự đồng ý rõ ràng của người đó. Nếu những yêu cầu nói trên bị từ chối thì cũng phải ghi rõ vào biên bản;
b) Đối với người nước ngoài không có thân phận ngoại giao (chuyên gia, các nhà kinh doanh, học sinh, thực tập sinh, khách du lịch tại Việt Nam, người nước ngoài tham gia hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam) có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ thì việc điều tra, xác minh, giải quyết như đối với công dân Việt Nam. Việc ghi lời khai người nước ngoài được tiến hành theo các thủ tục thông thường tại trụ sở cơ quan Công an. Người nước ngoài có thể tự chọn phiên dịch hoặc Cơ quan Công an có thể mời người phiên dịch. Trong trường hợp viên chức ngoại giao hoặc Lãnh sự chấp thuận làm người chứng kiến thì việc tiếp nhận bản khai hoặc xác minh lời khai của họ có thể được tiến hành tại nơi thuận tiện cho họ và được họ đồng ý.
Điều 24. Trường hợp tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người, phương tiện, tài sản của Quân đội nhân dân
1. Đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ xác định được ngay không có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến người, phương tiện, tài sản của Quân đội nhân dân thì lực lượng Cảnh sát giao thông điều tra, xác minh, giải quyết, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý người, phương tiện, tài sản của Quân đội liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ để xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định của pháp luật và bàn giao phương tiện, tài sản của Quân đội, giấy tờ có liên quan khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị.
2. Đối với những vụ tai nạn giao thông đường bộ qua công tác điều tra, xác minh ban đầu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng của Quân đội nhân dân thì Cảnh sát giao thông bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, phương tiện, tài sản có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ cho Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân tại địa bàn hoặc có thẩm quyền để giải quyết và sao lưu hồ sơ để theo dõi. Sau khi bàn giao cho Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm tiếp tục phối hợp theo đề nghị của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân.
3. Cảnh sát giao thông có trách nhiệm cung cấp thông tin tình hình tai nạn giao thông đường bộ hoặc nội dung vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người, phương tiện, tài sản của Quân đội nhân dân theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội nhân dân. Phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội nhân dân theo dõi, thống kê, cập nhật thông tin tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người, phương tiện, tài sản của Quân đội nhân.
Điều 25. Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ dẫn đến cháy, nổ phương tiện
Khi các phương tiện giao thông bị tai nạn dẫn đến cháy, nổ thì Cảnh sát giao thông phải thông báo ngay cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nơi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ đến phối hợp giải quyết; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, cấm người và phương tiện đi vào khu vực có cháy, nổ; thực hiện điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định của Thông tư này.
Điều 26. Trường hợp tai nạn giao thông đường bộ liên quan trực tiếp đến phương tiện giao thông chở hoá chất độc hại
Khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ mà phương tiện tham gia giao thông vận chuyển chất độc hại thì Cảnh sát giao thông phải tiến hành phong tỏa nơi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ trong một khu vực cần thiết và đặt các biển báo hiệu, cấm người và các phương tiện đi vào. Đồng thời, báo cáo ngay Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu cán bộ Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông thì báo cáo cho Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông) chỉ đạo, thông báo cơ quan hữu quan phối hợp giải quyết.
Điều 27. Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng
1. Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ có thân nhân của người bị nạn hoặc những phần tử quá khích đòi yêu sách, hành hung người gây tai nạn, ngăn đường làm cản trở giao thông ở mức độ chưa nghiêm trọng thì chủ động giải thích, phân hoá đối tượng, giải tán đám đông không để xảy ra phức tạp.
2. Trường hợp xảy ra các hành vi gây rối nghiêm trọng thì phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để đề nghị chính quyền và các lực lượng khác của địa phương tăng cường hỗ trợ; đồng thời bảo vệ hiện trường, phương tiện và người điều khiển phương tiện; bảo toàn lực lượng và tiếp tục nắm tình hình phục vụ cho công tác điều tra, xác minh, giải quyết.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 28. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và thay thế Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
2. Đối với những vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
3. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì nội dung dẫn chiếu thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.
Điều 29. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thi hành Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông) để kịp thời hướng dẫn./.
	Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03, C08.
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Lương Tam Quang


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau
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			Mẫu số 08/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024





			..............................................(
)                                        ..............................................(
)                                                                           





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….…, ngày……tháng……năm………








BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM


HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi:……………………...………………………………………………….


……………………………………………………...……………………………………



Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và các tài liệu thu thập ban đầu liên quan đến vụ TNGT đường bộ xảy ra hồi ..… giờ … ngày …. tháng .… năm ….. tại: …………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



Tôi:………………………cấp bậc………...…………chức vụ.………………...


Đơn vị Công tác: ……………………………………………………………………………… là cán bộ được phân công đến hiện trường để chủ trì tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết, tang vật, tài liệu tại hiện trường xảy ra vụ TNGT báo cáo(
): ………………………..............



…………………………………………… kết quả khám nghiệm hiện trường như sau:


I. TÌNH HÌNH VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ HIỆN TRƯỜNG


1. Tóm tắt diễn biến của vụ tai nạn giao thông đường bộ:


........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................



.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................



.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


2. Hiện trường trước khi tiến hành khám nghiệm



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


II. QUÁ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG


1. Biện pháp tiến hành
 


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................



…………………………………………………………………………………………………………………………………….


2. Lực lượng tham gia, phương pháp và thời gian tiến hành khám nghiệm:


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................



3. Kết quả khám nghiệm



.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


III. NHẬN ĐỊNH BAN ĐẦU VỀ VỤ TAI NẠN


1. Đánh giá những dấu vết được thu thập tại hiện trường



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



…………………………....………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



2. Sơ bộ đánh giá nguyên nhân ban đầu gây TNGT


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



IV. ĐỀ XUẤT (Phương hướng và các biện pháp điều tra tiếp theo)


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………………


			Ý KIẾN CỦA CHỈ HUY PHỤ TRÁCH



(cho ý kiến và ký, ghi rõ họ tên)



………………………………………………….……



………………………………………………….……



………………………………………………….……



………………………………………………….……


			CÁN BỘ TIẾN HÀNH



KHÁM NGHIỆM



 (Ký, ghi rõ họ tên)












V. PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


			


			LÃNH ĐẠO ĐƠN VI


(Ký, ghi rõ họ tên)












� Tên cơ quan cấp trên;




� Tên cơ quan thụ lý vụ tai nạn giao thông;




� Họ và tên, cấp bậc, chức vụ của lãnh đạo chỉ đạo điều tra xác minh vụ TNGT




� Đánh giá những yếu tố làm ảnh hưởng, sai lệch các dấu vết, vị trí, tang vật, phương tiện ở hiện trường làm cho việc thu thập dấu vết không đảm bảo chính xác, dấu vết nào còn nguyên vẹn và dấu vết nào có khả năng bị ảnh hưởng không còn nguyên ven, dấu vết mới hình thành do TNGT, những dấu vết có trên hiện trường nhưng không liên quan…




� Những hoạt động thu thập dấu vết, tang vật phương tiện; biên pháp đó vẽ hiện trường; cấp cứu người bị nạn, truy bắt đối tượng gây tai nạn bỏ  trốn (nếu có) và các biện pháp tiến hành khác.




� Nêu rõ kết quả thu thập các dấu vết, tang vật, phương tiện ghi nhận tại hiện trường thông qua hoạt động khám tổng quát, khám chi tiết ở hiện trường (đánh giá tính liên quan của các dấu vết, tang vật, phương tiện được thu thập, ghi nhận tại hiện trường).




� Đánh giá sơ bộ việc hình thành các dấu vết, cơ chế hình thành dấu vết có thể nhận biết được, nhận định ban đầu về điểm va chạm, vùng va chạm đầu tiên trên mặt đường; các dấu vết chưa xác định được cơ chế hình thành (nếu có), những mẫu vật thu được tại hiện trường để phục vụ cho hoạt động trưng cầu giám định (nêu rõ phương pháp thu và bảo quản mẫu vật)…









* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 09/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024





			..............................................[footnoteRef:1]                                       ..............................................[footnoteRef:2]                                                                            [1:  Tên cơ quan cấp trên]  [2:  Tên cơ quan lập biên bản] 






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN 


LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Hồi .…. giờ .…. phút, ngày ….. tháng ….. năm …….. tại(3) ……………………


………………………………………...............................................................................


Chúng tôi gồm:


- Ông/bà: ...........................................................................................................................


thuộc Cơ quan ...................................................................................................................


- Ông/bà: ...........................................................................................................................


thuộc Cơ quan ...................................................................................................................


	Người có liên quan trong vụ TNGT


- Ông/bà…………………………………......................................…Nam/nữ:……..…;


Sinh ngày…...tháng..…...năm……....; Quốc tịch:........………........................................


Nghề nghiệp…………………..........................................................................................


Số căn cước hoặc hộ chiếu:.....................................Ngày cấp:.........................................


Nơi cấp……………………………………………………………………………..........


Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại): ............................................................


……………………………………………………….......................................................


Số điện thoại…………………….....................................................................................


- Ông/bà…………………………………......................................…Nam/nữ:………..;


Sinh ngày…...tháng..…...năm……....; Quốc tịch:........………........................................


Nghề nghiệp…………………...........................................................................................


Số căn cước hoặc hộ chiếu:.....................................Ngày cấp:.........................................


Nơi cấp……………………………………………………………………………..........


Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại): ............................................................


……………………………………………………….......................................................


Số điện thoại…………………….....................................................................................


Người chứng kiến (nếu có):


- Ông/bà…………………………………......................................…Nam/nữ:……..…;


Sinh ngày…...tháng..…...năm……....; Quốc tịch:........………........................................


Nghề nghiệp…………………..........................................................................................


Số căn cước hoặc hộ chiếu:.....................................Ngày cấp:..........................................


Nơi cấp……………………………………………………………………………..........


Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại): ............................................................


……………………………………………………….......................................................


Số điện thoại……………………......................................................................................


Với sự tham dự của[footnoteRef:3]:       [3:  Có thể là cán bộ kỹ thuật hình sự, người có chuyên môn, phiên dịch; cán bộ cấp xã, phường thị trấn] 



Ông/bà ………………………... ………..………………………………………………


thuộc Cơ quan…………….........……..……….…........…Số điện thoại……………...... 


Ông/bà ………………………... ………..………………………………………………


thuộc Cơ quan…………….........……..……….…........…Số điện thoại……………...... 


Ông/bà ………………………... ………..………………………………………………


thuộc Cơ quan…………….........……..……….…........…Số điện thoại……………...... 


tiến hành khám nghiệm phương tiện[footnoteRef:4] ................................ biển số ............................... liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ……. tại[footnoteRef:5]....…..................................................................................... [4:  Ô tô, mô tô, xe thô sơ, …..]  [5:  Km (số nhà), đường (phố), thuộc thôn (ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh), tỉnh (TP trực thuộc Trung ương.] 



……...……………………………………….…………………………………………………………………………………….


…………………………………………………............................................................................................................................. 


1. Về giấy tờ và đặc điểm của phương tiện


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................... 


2. Khám nghiệm các dấu vết liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lại trên phương tiện: (ghi rõ vị trí, tên gọi, màu sắc, kích thước, chiều hướng, cao thấp và định vị vị trí của dấu vết):


.........................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


.........................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


.........................................................................................................................................................................................................


3. Ghi nhận an toàn kỹ thuật của phương tiện:


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


4. Đặc điểm, tình trạng hàng hoá trên phương tiên: (nếu có liên quan đến tai nạn)


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


5. Thu mẫu vật để yêu cầu giám định: (nếu có)


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................................................... 


Trong quá trình khám nghiệm phương tiện chúng tôi đã chụp ảnh và ghi hình (nếu có).


Việc khám nghiệm phương tiện kết thúc hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ……. Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, ký tên xác nhận dưới đây.


			NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG


(Ký, ghi rõ họ tên)








			NGƯỜI CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM([footnoteRef:6]) [6:  Cán bộ được phân công điều tra, xác minh, giải quyết vụ TNGT ký tên.] 



 (Ký, ghi rõ họ tên)

















			NGƯỜI CHỨNG KIẾN


 (Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)

















			NGƯỜI THAM DỰ


(Đồng ký, ghi rõ họ tên, vai trò)
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			Mẫu số 10/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 73/2024/TT-BCA



Ngày 13/11/2024





			..............................................(
)                                        ..............................................(
)                                                                           





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…….…, ngày……tháng……năm………








BÁO CÁO ĐỀ XUẤT



GIẢI QUYẾT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG



 (Lần thứ………)



Kính gửi:……………………...………………………… ……………………….


……………………………………………………...……………………………………



Tôi:…………………..…………cấp bậc………...……chức vụ.………..…….....


Đơn vị công tác:….………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



Báo cáo đề xuất giải quyết vụ TNGT đường bộ xảy ra hồi … giờ … ngày … / … /… tại……………………………………………………...………………..……………….


……………………………………………………...……………………, như sau:


1. Diễn biến vụ TNGT đường bộ


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



Thiệt hại:..............…………………………...………………………………….


……………………………………………………...……………………………………


2. Những việc đã xác minh và kết quả



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………… 



3. Nguyên nhân sơ bộ:…...………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



4. Các hành vi vi phạm của các bên có liên quan trong vụ TNGT:………..



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



5. Đề xuất
:


……………………………………...……………………………………………..


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



			Ý KIẾN CỦA CHỈ HUY PHỤ TRÁCH


(cho ý kiến và ký, ghi rõ họ tên)



………………………………………………….……


………………………………………………….……


………………………………………………….……


………………………………………………….……


			CÁN BỘ ĐỀ XUẤT


(Ký, ghi rõ họ tên)












6. Phê duyệt của lãnh đạo


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



			


			…………, ngày …… tháng …… năm ............


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 


(Ký, ghi rõ họ tên)








� Tên cơ quan cấp trên.




� Tên cơ quan ban hành văn bản.




� Biểu mẫu này có thể được sử dụng để báo cáo đề xuất gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề; gia hạn thời hạn xác minh giai rquyết vụ TNGT và các báo cáo đề xuất khác liên quan đến hoạt động xác minh giải quyết vụ TNGT.




� Đề xuất các biên pháp xác minh thêm (nếu có), kéo dài thời hạn xác minh; trường hợp báo cáo đề xuất kết thúc phải đề xuất hình thức giải quyết vu TNGT thao quy định của pháp luật hành chính (nêu đầy đủ căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật) hoặc biện pháp giải quyết vụ TNGT nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm đông thời việc xử lý phương tiện, tang vật có liên quan đến vụ TNGT theo quy định pháp luật.




* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 11/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA 


ngày 13/11/2024





			....................................................(1)                                        ....................................................(2)                                                                           





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











BIÊN BẢN GHI NHẬN DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ NGƯỜI BỊ NẠN


Hồi ..…. giờ ..…. ngày …... tháng …... năm …..….. tại …………………………...


……………………………………………………………………………………………...


Chúng tôi gồm:



ông/bà: …………………………………………………..…………..…………………….


thuộc Cơ quan: ……………………………………………………………………………


ông/bà: …………………………………………………..…………..……………………


thuộc Cơ quan: ……………………………………………………………………………


ông/bà:………………………...………..………….………..…………………………...…..……………..……………..…………….…..……….……………….là người chứng kiến



tiến hành xem xét dấu vết trên thân thể của:



Ông/bà………………………………………………….…………Nam/nữ:…………….;



Sinh ngày … tháng … năm …… Quốc tịch ........………Nghề nghiệp…………………..


Số căn cước hoặc hộ chiếu số:.......................................Ngày cấp:......................................


Nơi cấp…………………………………………………………………………………….


Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại):................................................................


Số điện thoại:………………………………………………………………………………


Khi xem xét thân thể của người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đường bộ, có dấu vết sau đây(3):



………………………………………………...……………………………………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


Người được xem xét dấu vết trên thân thể trình bày như sau(4):



………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………



………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


…………………………………………………………………………...…………………


………………………………………………...……………………………………………



…………………………………………………………………………...…………………



Trong quá trình ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn chúng tôi đã chụp ảnh và ghi hình (nếu có).


Việc xem xét dấu vết trên thân thể kết thúc hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm………...


Biên bản này đã đọc lại và giải thích quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho những người có tên nói trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây./.


			NGƯỜI ĐƯỢC XEM XÉT THÂN THỂ


(ký, ghi rõ họ tên)





			NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


(ký, ghi rõ họ tên)









			NGƯỜI CHỨNG KIẾN


(ký, ghi rõ họ tên)






			BÁC SỸ


(nếu có, ký, ghi rõ họ tên)








(1) Tên cơ quan cấp trên;




(2) Tên cơ quan lập biên bản;




(3) Ghi rõ vị trí, tên gọi, đặc điểm, tình trạng của dấu vết; có thể chụp ảnh, vẽ sơ đồ của dấu vết..




(4) Ghi rõ lý do dấu vết đó.
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			Mẫu số 12/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA 


ngày 13/11/2024





			.........................................................(1)                                        .........................................................(2)                                                                           





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….…, ngày……tháng……năm………








SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DẤU VẾT THƯƠNG TÍCH


TRÊN THÂN THỂ NGƯỜI BỊ NẠN



(Kèm theo biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn)


Tôi………………………………cấp bậc…………………….. chức vụ………………...


Tiến hành ghi nhận sơ đồ vị trí, dấu vết thương tích trên thân thể người bị nạn đối với người liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hồi ..…. giờ ..…. ngày …... tháng …... năm ………… tại(3)………………………….………………………… ……………


Họ tên người bị nạn: …………………………….……………... Nam/nữ;....…………………


Sinh ngày … tháng … năm …… Quốc tịch .............…………Nghề nghiệp……………………



Căn cước hoặc hộ chiếu số: ………………….. Ngày cấp: ………………………………


Nơi cấp……………………………………………………..…………………………………….



Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.........................................................................


Số điện thoại:……………………………………………………………………………………..




Sơ đồ phác họa các vị trí, dấu vết thương tích trên thân thể người bị nạn:


[image: image1.jpg]







			NGƯỜI BỊ NẠN



(ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI CHỨNG KIẾN


(ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI VẼ SƠ ĐỒ


(ký, ghi rõ họ tên)











.






1) Tên cơ quan cấp trên;



(2) Tên cơ quan lập biên bản;



(3) Địa điểm ghi nhận dấu vết: Tại hiện trường xảy ra vụ tai nan hoặc địa điểm sơ cấp cứu...
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			Mẫu số 13/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA 


ngày 13/11/2024





			............................................(
)                                        ............................................(
) 


Số:………/TB-KQĐTXM-……





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….…, ngày……tháng……năm………








THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, XÁC MINH


GIẢI QUYẾT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Tôi………………….....cấp bậc………………., chức vụ......................................


Đơn vị công tác…………………………………………………………………..............


…………………………………………………………………………………………..



Căn cứ kết quả điều tra, xác minh đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hồi … giờ … ngày … tháng … năm tại(
) ………….…………………………………


………………………………………………………………………………………….


Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông như sau:


1. Diễn biến vụ tai nạn giao thông đường bộ


…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



2. Hậu quả thiệt hại: (về người, về tài sản)


…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



3. Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông: 


…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



4. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt đối với các bên liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………..


			Nơi nhận:


- Thủ trưởng đơn vị (để báo cáo)
;



- Người liên quan trong vụ TNGT;



- Lưu: Hồ sơ vụ TNGT; văn thư.


			LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








� Tên cơ quan cấp trên;




� Tên cơ quan thụ lý vụ tai nạn giao thông;




� Địa điểm xảy ra tai nạn: Km (số nhà), đường (phố); khu gian, ga; ấp, xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh), tỉnh (TP trực thuộc Trung ương)




� Ghi cụ thể người vi phạm, hành vi vi phạm và hình thức xử phạt được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào (nêu rõ điểm, khoản, điều của văn bản).




� Nếu lãnh đạo ký thông báo là cấp phó.




* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 14/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA


 ngày 13/11/2024





			............................................[footnoteRef:1]                                       ............................................[footnoteRef:2]                                                                          [1:  Tên cơ quan cấp trên;]  [2:  Tên cơ quan lập biên bản.] 



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ………. tại: ...............................


...........................................................................................................................................


Căn cứ Thông báo kết quả xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông số.........../TB-KQĐTXM....... ngày ......../......./...........;


Xét đề nghị của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông:


Chúng tôi gồm:


- Ông/bà: ............................................................................ cấp bậc......................,


chức vụ ..............................; thuộc Cơ quan .....................................................................


- Ông/bà: ............................................................................ cấp bậc......................,


chức vụ ..............................; thuộc Cơ quan .....................................................................


Với sự tham gia của các bên liên quan vụ tai nạn giao thông:





- Ông/bà…………………………………………….……Nam/nữ:…………….;


Sinh ngày … tháng …  năm …… Quốc tịch ........… ……Nghề nghiệp……………….


Số căn cước hoặc hộ chiếu:..........................Ngày cấp:...........................................


Nơi cấp…………………………………………………………………………...……..


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.............................................................


Số điện thoại:…………………………………………………………………………….


Tư cách tham gia: …………………………………………………………………….…


- Ông/bà…………………………………………….…...Nam/nữ:…………….;


Sinh ngày … tháng … năm …… Quốc tịch ........…...……Nghề nghiệp……………….


Số căn cước hoặc hộ chiếu:..........................Ngày cấp:.........................................


Nơi cấp……………………………………………………...…………………………..


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.............................................................


Số điện thoại:……………………………………Tư cách tham gia: …………………...


…………………………………………………………………………………………...


- Ông/bà………………………………………….……...Nam/nữ:…………….;


Sinh ngày … tháng … năm …… Quốc tịch ........…...……Nghề nghiệp……………….


Số căn cước hoặc hộ chiếu:..........................Ngày cấp:.........................................


Nơi cấp……………………………………………………...…………………………..


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.............................................................


Số điện thoại:……………………………………Tư cách tham gia: …………………...


…………………………………………………………………………………………...





- Ông/bà………………………………………….……...Nam/nữ:…………….;


Sinh ngày … tháng … năm …… Quốc tịch ........…...……Nghề nghiệp……………….


Số căn cước hoặc hộ chiếu:..........................Ngày cấp:.........................................


Nơi cấp……………………………………………………...…………………………..


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.............................................................


Số điện thoại:……………………………………Tư cách tham gia: …………………...


…………………………………………………………………………………………...(Đối với vụ TNGT có nhiều người liên quan ghi thông tin tương tự như trên)





.....................................................................................................................................................................................





.....................................................................................................................................................................................





.....................................................................................................................................................................................





.....................................................................................................................................................................................


Tiến hành ghi nhận việc giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi ..... giờ ..... phút, ngày ..... tháng ..... năm .......... tại ...........................................................................


.......................................................................................................................... như sau:


1. Nội dung, diễn biến, hậu quả thiệt hại của vụ tai nạn giao thông:


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn (đánh giá lỗi, hành vi vi phạm gây ra TNGT và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác có liên quan trong vụ TNGT):


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt đối với các bên liên quan trong vụ tai nạn giao thông đường bộ (ghi cụ thể người vi phạm, hành vi vi phạm và hình thức xử phạt được quy định điểm, khoản, điều của văn bản nào).


..................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................


........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Ghi nhận sự thoả thuận trách nhiệm dân sự của các bên liên quan:


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


5. Ý kiến của các bên có liên quan (ý kiến về kết luận diễn biến, nguyên nhân, lỗi vi phạm, hành vi vi phạm của các bên liên quan trong vụ TNGT):


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


Việc giải quyết kết thúc hồi ..... giờ ..... phút, ngày ….. tháng ….. năm ………., đã đọc lại và giải thích quyền lợi, nghĩa vụ cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản này được lập thành ..... bản, (giao cho mỗi bên liên quan 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ; 01 lưu văn thư cơ quan thụ lý vụ tai nạn)./.


			CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN


(Đồng ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)














                                                                                 








			


			              LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


                  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




















[bookmark: _GoBack]








* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 15/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA



 ngày 13/11/2024





			..............................................(
)                                        ..............................................(
)                                                                           



Số: ......../CV-ĐNTCĐG


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…….…, ngày……tháng……năm………





			


			








ĐỀ NGHỊ


TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH, YÊU CẦU ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN



Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra … (cơ quan CSĐT có thẩm quyền)


……………………………………………………………………………………..



(Đơn vị đề nghị)……… đang tiến hành thụ lý, điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi……giờ ……phút, ngày……/……/……tại…………..…….



……………………………………………………………………………………..


Để thực hiện thẩm quyền Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân của ……(Đơn vị đề nghị).


- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành tư pháp Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC); Hướng dẫn số 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31/01/2024 của liên ngành Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân.


- Căn cứ các điều 36, 40, 69, 215, 216 và 217 Bộ luật Tố tụng hình sự;


Xét cần thiết cho việc điều tra, (Đơn vị có yêu cầu)… đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra ……….. tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản bị thiệt hại trong vụ TNGT xảy ra hồi……….. với diễn biến như sau (tóm tắt nội dung, diễn biến vụ TNGT):……………………………………………………........



……………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………..



1. Thông tin và đặc điểm đối tượng cần giám định và định giá (
):


……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



2. Nội dung yêu cầu trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản (
):


……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..


3. Tài liệu có liên quan gửi kèm theo (
):


……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………..


 (Tên đơn vị thụ lý)… đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra ……………..……. tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.


			Nơi nhận:


- Như trên



- VKSNDTC….; 



- Hồ sơ 02 bản.





			LÃNH ĐẠO ĐƠN VI


(ký, ghi rõ họ tên)








� Tên cơ quan cấp trên.




� Tên cơ quan soan thảo văn bản.




� Mẫu số 15/TNĐB dùng trong trường hợp C08, PC08 giải quyết vụ TNGT theo chức năng nhiệm vụ của Cơ quan khác trong CAND được giao tiến hành một số hoạt động điều tra (Đội CSGT- TT Công an cấp huyện không sử dụng).




� Thông tin về người bị thương, kèm theo hồ sơ bệnh án) để trưng cầu giám định hoặc thông tin về phương tiện, tài sản bị thiệt hại trong vụ TNGT cần định giá tai sản như: Xe … biển số…., Loại phương tiện: …., số người cho phép chở: ...; màu sơn:…., nhãn hiệu: …, số loại: …, số máy:…, số khung: …, năm sản xuất: …, nước sản xuất: …, niên hạn sử dụng: … (nếu có), phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải…; phương tiện đã bị hư hỏng do TNGT, …(đơn vị thụ lý) đang tạm giữ tại kho tang vật vi phạm hành chính: (địa chỉ cụ thể bên bãi tạm giữ).




� Xác định tỉ lệ thương tật do vụ TNGT gây ra đối với nạn nhân, người bị thương trong vụ TNGT.




- Xác định giá trị thiệt hại tài sản của các phương tiện ………… do quá trình đâm va giữa các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông gây ra.




�Hồ sơ bệnh án điều trị thương tích của nạn nhân do cơ sở y tế cung cấp (đối với trương hợp trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật) - Giấy tờ liên quan đến phương tiện, tài sản cần định giá như: Giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện.




- Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ khám nghiệm hiện trường, biên bản tạm giữ của các phương tiện liên quan trong vụ tai nạn giao thông và quyết định tạm giữ phương tiện, biên bản khám nghiệm phương tiện, bản ảnh khám nghiệm hiện trường, bản ảnh khám nghiệm phương tiện, biên bản ghi lời khai của người điều khiển phương tiện và người chứng kiến.




- Bảng báo giá sửa chữa của các phương tiện (ghi rõ từng phương tiện) …. do (xưởng dịch vụ nào cung cấp).




- Bản photo tài liệu hồ sơ điều tra, xác minh ban đầu của vụ TNGT.




- Tài liệu khác có liên quan.




* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 16/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024





			..............................................(1)                                        ..............................................(2)                                                                           


Số:……./KH-DLHT-….


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….…, ngày……tháng……năm………








KẾ HOẠCH DỰNG LẠI HIỆN TRƯỜNG


VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi:………………………………………………………………..


Thực hiện quyết định phân công cán bộ xác minh, giải quyết vụ TNGT đường bộ số: ……/QĐ-PCCBXM-… ngày …../……./…….


Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 15, Thông tư 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024 về quy trình điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, qua các tài liệu thu thập được, xét thấy hiện trường vụ tai nạn giao thông (bị xáo trộn hoặc hiện trường giả hoặc xét thấy cần thiết cho việc điều tra, xác minh, giải quyết)…………………………………….;


Tôi:………….……………cấp bậc………...… chức vụ .…………………


Đơn vị công tác:….………………….………………...…………………là cán bộ được phân công thụ lý chính để điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ nói trên, tiến hành xây dựng kế hoạch dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


- Để có căn cứ đảm bảo tính khách quan của hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ, đồng thời phối hợp với người có liên quan trong vụ tai nạn giao thông dựng lại chính xác hiện trường phục vụ cho công tác điều tra, xác minh nguyên nhân, diễn biến, hậu quả của vụ tai nạn giao thông.


- Việc dựng lại hiện trường phải đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định về quy trình điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. 


- Kết thúc việc dựng lại hiện trường cán bộ được phân công báo phải lập biên bản khám nghiệm hiện trường (theo mẫu số 06/TNĐB); sơ đồ hiện trường vụ TNGT đường bộ (theo mẫu số 07/TNĐB) và cáo lãnh đạo có thẩm quyền kết quả khám nghiệm hiện trường (theo mẫu số 08//TNĐB) quy định tại Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024


II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



- Lực lượng phối hợp thực hiện (nếu có):



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



- Thời gian thực hiện………………………………………………...……........


- Kinh phí, phương tiện:



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



- Các đề xuất khác để tổ chức thực hiện:



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


			Ý KIẾN CỦA CHỈ HUY PHỤ TRÁCH


(cho ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)


.…………………………………………………..


.…….……………………………………………..



…………………………………………………….



IV. PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO


			CÁN BỘ LẬP KẾ HOẠCH



(Ký, ghi rõ họ tên)












……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



			


			…………, ngày ……… tháng …… năm .......


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 



(Ký, ghi rõ họ tên)












* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 17/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA 


ngày 13/11/2024





			.............................................(1)                                        .............................................(2)                                                                           





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI


Hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ………. tại: ……………...……


…………………………………………………………………………………………...


Tôi:  …………….……………… cấp bậc……………….., chức vụ ……...……


thuộc Cơ quan …………………………………………………………………………...


Tôi: ……………….……………… cấp bậc……………….., chức vụ …………


thuộc Cơ quan …………………………….……………………………………………..


Tiến hành ghi lời khai của: 


Ông/bà…………………………………………….……Nam/nữ:………………;


Sinh ngày … tháng …  năm …… Quốc tịch ........… ……Nghề nghiệp……………….


Số căn cước hoặc hộ chiếu:..........................Ngày cấp:..........................................


Nơi cấp…………………………………………………………………………………


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):...........................................................


Số điện thoại:……………………………………………………………………………


Tư cách tham gia: …………………………………………………………………….…


Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.


HỎI VÀ ĐÁP


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


Việc ghi lời khai kết thúc hồi ….. giờ ..... phút, ngày ….. tháng ….. năm ……. Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, ký tên xác nhận dưới đây./.


			NGƯỜI KHAI


(ký, ghi rõ họ tên)


			CÁN BỘ GHI LỜI KHAI


(ký, ghi rõ họ tên)























* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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(1) Ten co quan cip wén truc tiép;
(2) Ten co quan ve so do;

(3) Dia diéin vé so d® Km (so nhd), dwong (phd), thon (3p), xa (phudng, thi tran), huyén (quan, thi xa, TP thudc tinh), tinh (TP tryc ™ QCT g o’ngj;
e Chiiy So db hién tmong duoc in wén kho giiy A3, luvgi vé so do hién tniong co kich thwoc mat ludi dwoc quy dinh 1cm x lem







CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Doc 1ap - 1u do - Hanh phuc

(1)

(2)

S0 THEO DOI VU TAI NAN GIAO THONG PUONG BO

QUYEN SO:.......

S6 dang ky:.........

SO lwu triv:...........

(1) Tén co quan cap trén truc tiép;
(2) Tén co quan tiép nhan, thu ly.
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Taii....... 7 ...................................................... 7

1. ONG/DA: e, CAP DAC..oieeeeeeernnnn, , chrc VU: ...
(41U Lo Yol O o o LU -1 o USSR OTRORPRTR

2. 0ONG/DA i, cadp bac...cvvieiiinn, chirc vu:..............
(41U oo O o o [V -V o TSP STURPRTR

C6 s chirng Kién clia ONg/BA (NBU CO) e,
Sinh ngay:....... [ [, Quobc tich:..ieiicie, Nghé nghiép ..o,
S6 can cwdc hodac hd chifu:..cccceviiicciciice, NQAY CAP: oo,
Lo g o o OO
Dia chi (thuwong trd, tam trd, hodc noi & hién tai) ..o
......................................................................................... SO dién tho@it.oooceeeeieece e,

Tién hanh 1ap bién ban vu viéc doi voi:
1. Ca nhan (6ng, ba)/To chic (Tén to chirc, nguoi dai dién theo phap luat):

Sinh ngay:........ ... oo e QUOBC ICN I e
Nghé nghiép/linh vuc hoat ddng hodac Ma s6 doanh nghiép:'......c.cccoevveevicieiccine,

SO dién thoai:..ccoeeciveeeeeeeieeen, I TSRO
2. Ca nhan (6ng, ba)/To chirc (Tén t6 chirc, nguoi dai dién theo phap luat):

Sinh ngay......... [ ... Lo, QUOBC tICN i
Nghé nghiép/Linh vuc hoat dong hodc Ma s6 doanh nghiép:.....cccceeviieevciiiccnennn,
DPia chi (thudng trd, tam trd, hodc Noi 6 hidN tai) ..,
S6 cdn cwdc hodac ho chi€u/GCBK hodc GP thanh 1ap SO i.ciiiveviiccieeceeeeee,
NQAY CAP:riviiiireiiireieeesien N OT CAP ittt sre e
SO dién thoaii...cccocvevveeiceeeeene, A I SRR

(Dai v&i vu viéc co nhiéu nguoi lién quan thong tin ghi twemg tw nhw trén).2

1Tén co quan cép trén truc tiép
2 Tén don vi cia ngudi cd thdm quyén 1ap bién ban
3 Phién hiéu viét tat don vi ban hanh Bién ban vu viéc







2

NOI DUNG VU VIEC4

Bién ban 1ap xong hoi........... Qi phat cung ngay, da doc lai va giai
thich quyén loi, nghia vu cho nhi*rng nguwdi cé tén néu trén cung nghe céng nhéan
dang va cung ky tén dudi day./.

NGUOI CO NGHTA VU  NGUOI CHUNG KIEN NGUOI LAP BIEN BAN
L|EN QUAN ’ (Ky, ghi ro ho tén)(néu co) (Ky, ghi rd ho tén)

4 Cha y: Noi dung bién ban phai ghi cu thé gio, ngay, thang, ndm, dia diém xay ra vu viéc hodc vu tai nan giao thong; mé ta ndi
dung vu viéc hodc vu tai nan giao thdng. Yéu cau nhiing ngudi c6 mat cing ky xac nhan. Trwdng hop ngudi cd nghia vu lién
quan dén vu viéc khong ky blen ban thi ngudi Iap bién ban phai ghi rd ly do, ghi rd vu viéc dwgc xac minh ban dau nhitng ndi
dung nao (ngudi lién quan, két qua kiém tra ndng do cbn, chat ma tdy..., nguyén nhan khéng kiém tra dwgc con, ma tay tai hién
tredng...) va giao cho don vi nao thu ly, xdc minh giai quyét.







s 72/2024/TT-BCA

1/2024
1 cONG HOA VIET NAM
2 Poc lap phic

BIEN BAN
XAC DINH So Bd THIET HAI BAN PAU

Hoi............ (o] [0 S phat, ngay............ thang............ NAM oo
1 1R

Cung tién hanh 1ap bién ban xac dinh so bd thiét hai vé nguoi va tai sadn déi voi
vu tai nan giao thong dudng bd xay ra vao hoéi: ... gi0 ....phat, ngay...... [N R
L TSRO

I. Thanh phan gém

1. Dai dién don vi chu tri

-0NG/DA Cap bAC....coveiiiiein, , Chirc VU v
ENUOC GO QUAN ettt b bbbt b e bt bt e e et et bt e bt e neene s

- ONG/DA e, CAP DAC..ciiiecieens , ChC VU e
thUDC CO QUAN oot (1a ngu i 1ap bién ban).

2. Dai dién céac co quan, don vi co lién quan@

SO 1 107 o ¥ OSSPSR PRPRRRIS
ENUOC GO QUAN ettt e bbbtk b e bt e b e e bbbttt e beene s

@ 11T TR
ENUOC GO QUAN ettt bbb bbbt bt bt e e bt e bbb ebeene s

3. T6 chrc, ca nhan c6 chirc nang, diéu kién, kién thirc chuyén mon danh gia
thiét hai4

O e 1 o - SO PRPRSSRSRSI
thudc Co quan, t0 ChBC ..o sO dién thoi......ceeveene.e.
0L 110 1A o X OSSOSO PPTPSURRRTIN
thudc Co qUAN, t0 CRC: ..ot sO6 dién thoai......ccevvren....

4. Nguoi co lién quan trong vu TNGT hodc dai dién chd phwong tién giao
thong, nguoi lai xe, chu s& hitu hop phap cla tai san bi thiét hai (néu co):

S ONG DA Nam/Nl: ..o
Sinh ngay .... thang ... ndam ........ QuOC tich oo, Nghé nghiép....ccccoeuvnnne..
S6 Can cudc hodc hd chi€u:...cccoeiiiiiiciccee, NQAY CAP: e,
AN Lo g o |« ST SR RSO PSRR

0 Tén co quan cép trén tryc tiép

(2 Tén don vi cla nguoi c6 thdm quyén lap bién ban

co Ghi ho va tén, cdp béc, chirc vu (néu c6) va tén co quan cuia nguoi dai dién cac dcm vi tham gia xac dinh thiét hai ban dau theo quy dinh tai diém b,
khoan 7, Digu 6, Thong tir 72/2024ArT-BCA ngay 13/11/2024.

co C6 thé 1a bac s, nhan vién co s& khdm chita bénh; chuyén vién thdm dinh gi4, co quan, t& chirc thAm dinh gia, ngudi cla cac co so sita chita
phuong tién danh gia chi phi stta chita phrong tién bi hu héng do tai nan giao thong...







DPia chi (thudng tra, tam trd hodc noi ¢ hién tai):
.S6 dién thoai.

La:

S ONG/DA s Nam/ni:
Sinh ngay .... thdng ... nam....... Qubc tich ..o, Nghé nghiép..........
SO can cwdc hodc hd Chi€Uieiicicccecee, NQaY CAP:eeereeeeieriereeeenas
A Lo 0T |« SRRSO USPPTSTSPRTN
DPia chi (thvong trd, tam trd hodc noi & hién tai):...cccocviieieeeceee,
......................................................................................... SO dién thoai......ccceveevennee.
L ettt e et et e e b e e be e teeheeates eeate eesbeene sreearees eereesreenrens

5. Nguoi ching kién (néu c0):

O X 11 74 = - O
Sinh ngay:....... A [ QuOC tich: e, Nghé nghiép:......
SO can cudc hodc hd chi€Uu:. e, NQgay CAP: e,
AN Ko o3 o PSSR
Dia chi (thudng tra, tam trd, hodc noi & hién tai)i...cccocoeeiiiiiciiecee,
......................................................................................... SO dién thoai:....ccceoveee.e.

II. Théng ké thiét hai ban dau nhw sau:

1 Thi€t hai VB NQU O it

2. Thiét hai vé tai san (ghi cu thé tén tai san, bd phan bi thiét hai, wdc tint

thanh tién, kém theo bao gi& clia co s& slra chira, tong thiét hai wéc tinh thanh tién
cla trng phuong tién):







Tong thiét hai tai san wdc tinh thanh tién cla tirng tai san:

(PRUuong tIEN 1) e (triéu dong).

(DENG CNTP Tt s e en e
........................................................................................................................................................................................................................................................ na
(PRUONG BN 2) it (triéu dong).

(DENG CRTP Tttt

(yéu TNGT cé lién quan dén nhiéuphuong tién, tai san thi thdng tin ghi twong tv nhu tren)

ToOng thiét hai tai sdn wéc tinh cla vu tai nan giao thong: ()+(2)+...

SO LIBN i e a e (triéu dong).
(ST aTo TR 10 TS

3. Y kién cla céac bén tham gia va két luan cta don vi chd tri

Bién ban 1ap xong hoi............ (o] [0 A phat cung ngay, dd doc cho nhirng
nguoi c6 tén néu trén cung nghe céng nhan dung va cung ky tén duéi day./.
DAI DIEN CAC BON VI CO NGUOI CO LIEN QUAN NGUOI LAP BIEN BAN
LIEN QUAN() HOAC NGUOI CHUNG KIEN (Ky, ghi r6 ho va tén)
(Ky, ghi rd ho va tén, vai trd) (Ky, ghi rd ho va tén, vai tro)

Dai dién thanh phan tham gia véi CSGT xac dinh so b thiét hai ban dau theo quy dinh tai diém b, khoan 7, Diéu 6, Thong tw 72/2024/TT-BCA
ngay 13/11/2024.
= Bi€u mau c6 thé danh may dé soan thao.







NDPB
72/2024/TT-BCA
,024

CONG HO TA VIET NAM
bo h phuc
$6:.../QD-PCCBDTXM-...3 nam.

QUYET BINH PHAN CONG CAN Bd PIEU TRA,
XAC MINH, GIAI QUYET vu TAI NAN GIAO THONG BPUONG B6

L ettt (can bd thu ly chinh)

7O (can bd ho tro)

X R PSOPR
ENUOC GO0 QUAN: ...t et b bbbt bttt b et ettt b b ene s

Tién hanh diéu tra, xac minh, gidi quyét tin bao vé vu tai nan giao thong dwong bd do6:

Tom tat dién bién, hau qua vu TNGT:

Can b diéu tra, xac minh, gidi quyét vu tai nan giao théng dwgc phan cong cé nhiém
vu, quyén han va uvach nhiém thuc hién cac bién phap diéu tra, xac minh quy dinh tai Thong
tw 56 72/2024/TT-BCA ngay 13/11/2024.

Nai nhan: LANH BDAO BPON VI

- Can bd duoc phan cong; (ky, déng dau, ghi rd ho tén chirc wu)
-H6 so vu TNGT

- Van thu.

"Tén co quan cép trén tryc tiép

2Tén don vi clia nguoi c6 thAm quyén 1ap bién ban

3Phién hiéu viét tat don vi ban hanh Quyét dinh phan cong can bd.

~ Quyét Binh giao quygn xi& phat hanh chinh cla cap truong cho cép phé (néu ngudi ra quyét dinh phan cong cén bd 1a cdp pho).

5Ghi 13 ho tén, cp béc, chikc vu, nhiém vu dugc phan cong (thu ly chinh hay can b hd tro)

@Néu latin bao vu tai nan giao thdng clia ca nhan thi ghi rd: Ho tén ca nhan, ngay thang ndm sinh, s6 CC/HO chiéu, nghé nghiép, noi 1am viéc, noi cw tri. Néu la
tin bao vy tai nan giao théng cua co quan, t6 chirc thi ghi rd tén, dia chi ctia co quan, t6 chirc cung cap thdng tin vé vu tai nan.

= Bi€u mau co thé danh may dé soan thao.







ios/INDB
ALthaftJi*iehg tjr s6 72/2024/TT-
1/2024

CONG HQA XA @1 EHU NGHTA VIET NAM
Poclap -Tuw df>~ Hapft phuc
S8:l.y.”r.A7TKH-DTXM .., Ngay... Nihang .....nam.

KE HOACH PIEU TRA, XAC MINH
GIAI QUYET VU TAI NAN GIAO THONG BPUONG Bo

KN N QU T ittt ne s
Thuc hién quyét dinh s6: ............ IQD-PCCBDBTXM-.... ngay....[...[...
Quyét dinh phan cong can bd xac minh, diéu tra, giai quyét vu TNGT duwong bd
x4y ra hoi.....gi0....ngay........ thang.......... nam........ |- [OOSR RO
[ I L USSR cap bac...cooeeennn, ChiPC VU oo,
Pem Vi CONG tAC . la can bo

dugc phan cong thu ly chinh dé diéu tra, xac minh, giai quyét vu tai nan giao
thong ndi trén, ti€n hanh xay dung ké hoach diéu tra, xac minh, giai quyét vu tai
nan giao thong dwong bo tiép theo nhu sau:

|. MUC BICH YEU CAU

- De dam bdo qua trinh thu thap tai liéu xac minh, giadi quyét vu tai nan
giao thong dwgc khach quan, chinh xac, ddm bao cac can ct chirng minh lam ro
nguyén nhan, dién bién vu tai nan giao thong dé xem xét x& ly trach nhiém cla
cac bén lién quan theo dang quy dinh cta phap luat.

- X&c dinh 16i cla nguoi dieu khién phuong tién giao thong dan dén dé
X4y ra vu tai nan tai nan giao thdng.

- Xac dinh tinh chéat, mic do cla vu tai nan giao thong dé dé xuat xr ly theo
phap luat.

Qua trinh xa¢c minh ddm b&o dudng theo trinh ty, tha tuc; két thac viéc giai
quyét vu tai nan giao thong dang thoi han phap luat quy dinh.

I1. NOI DUNG, BIEN PHAP THyC HIEN

1 Cong tac ghi 1oi khai, thu thap tai lieu (Nguwoi cha tri, nguoi phdi hop,
noi dung tién hanh) 2

1 Tén co quan cap trén;
2 Tén co quan lap ké hoach;







2. Trwng cau gidam dinh (NOi dung giam dinh, bién phéap giam dinh, co
quan don vi gidm dinh; thyc hién theo quy dinh Biéu 14 Théng tu 72/2024/TT-
BCA néu c) :

3. Cong tac xac minh khac (N6i dung xac minh, biénphap thyc hién):

« Biu mau cé thé danh may dé soan thao. u s







I11. TO CHUC THuC HIEN
1 Can b6 dwvoc phan céng thuc hién:

2. Thoi gian thec hién (ddm bao thoi han diéu tra, xac minh, gidi quyét vu
TNGT theo khodn 1Diéu 17 Thong tw s6 72/2024/TT-BCA) i,

3. Kinh phi, phwvong tién:

4. Pia diém tién hanh:

Y KIEN CUA CHIi HUY PHU TRACH CAN Bd LAP KE HOACH
(choy kién va ky, ghi rd ho tén) (Ky, ghi r6 ho tén)

V. PHE DUYET CUA LANH PAO

,Ngay..oee. thang......... nam
LANH BDAO BDON V|
(Ky, ghi r6 ho tén)

Biéu mau co thé danh may dé soan thao.







BIEN BAN KHAM NGHIEM HIEN TRUONG
VU TAI NAN GIAO THONG PUONG Bd

I. THANH PHAN THAM GIA
1. Chung tdi gom:
L4V oL L0 o [V -1 o SRRSO )
0] L0 7 ¢ TP
ENUDC CO QUAN ettt st et e et e s te e b e s ae e s beesteebeesbeesteeseeabeesbesseesteenneeseenreans
Nguwoi co lién quan trong vu TNGT:

1Tén co quan cép rén

2Tén co quan lap bién ban;

3Dia diém 1ap bién ban: Km (s6 nha), duong (phd); khu gian, ga, thudc thon (4p), X (phwang, thi tran), huyén (quan,
thi xa, TP thudc tinh), tinh (TP tryc thuéc Trung wong).

4 CO thé la can bo ky thuét hinh sy, nha chuy&n mén; can bd cdp xa phwong, thi trdn noi xay ra vu tai nan giao thong;
nguoi phién dich, ngudi cé lién quan dén vu tai nan giao thong.







\
2
S ONG/ DA e
tHUBC CO QUAN.....ciciiciieiiciee et sO dién thoai
S ONGIDA s
thUGC CO QUAN ...t sO dién thoai
Tién hanh kham nghiém hién trudng vu tai nan giao théng:...............
trong diéu kién thoi tiét (nang, mua, ram mat, Sang, t8i):.....ccccovvvrrvreeerennne.

II. GHI NHAN HIEN TRUONG vu TAI NAN GIAO THONG
1 Tinh trang hién treong khi chdng téi c6 mat (ghi nh&n nhitng viéc da lam ar

2. MO0 t& hién truong chung noi xay ra tai nan.3

3. Ghi nhan viéc danh s6 thi ty theo s6 tw nhién vi tri nan nhan, phuong tién, tan
vat, dau vét.







4. Xac dinh diém moc va mot trong cac mép dwong noi xay ra tai nan lam chuén.

5. M0 ta theo sb the tw vi tri nan nhan, phuong tién, tang vat, dau vét.







4

6. Phuwong tién, tang vat, ddu vét va mau so sanh thu duoc.

nhitng phwong tién, tang vat, dau vét va mau so sanh ndi trén dugc thu lugm, bao quan dua
V B ittt ettt ettt b et ene s dé nghién ctu xt ly.

Trong quéa trinh khdm nghiém hién truong ching tdi da vé so do hién trudng, chup
anh va ghi hinh hién truong (néu co).

xac nhan duei day./.

NGUOI CO LIEN QUAN TRONG v u NGUOI TIEN HANH
TAI NAN GIAO THONG KHAM NGHIEM HIEN TRUONG
(Ky, ghi rd ho tén) (Ky, ghi rd ho tén)
NGUOI CHUNG KIEN NGUOI LAP BIEN BAN
(Ky, ghi rd ho tén) (Ky, ghi rd ho tén)

NGUOI THAM D v
(Bong ky, ghi rd ho tén)







s6 72/2024/TT-BCA

() CONG HOA VIET NAM
(2)

.nam

BAO CAO KET QUA KHAM NGHIEM
HIEN TRUONG VU TAI NAN GIAO THONG BUONG B9

KINN QU e

Can ct* vao bién ban kham nghiém hién truvong, so do hién trudng va céc tai liéu

thu thap ban dau lién quan dén vu TNGT duwong bd xdy ra hoi..... gio ... ngay ....
10T oo TR o - 1y o O - U TSP
TO0 s e, cap bac.....covviiiieece, ChlC VU..coveeceeeeee,
DPON Vi CONG LAC: it ere s la can bo duwoc
phan céng dén hién trudng dé cha tri tién hanh kham nghiém, thu thap dau vét, tang
vat, tai liéu tai hién truong xay ra vu TNGT bA0 CAO(K .oovvcvevvieiieeececeee e,
........................................................................ két qua kham nghiém hién treong nhu sau:

I. TINHHINH VU TAI NAN GIAO THONG PUONG Bd VA HIEN TRUONG

1. T6m tat dién bién cla vu tai nan giao thong dwdng bo:

1Tén co quan cép trén;
2Tén co quan thu ly vu tai nan giao théng;
3 Ho va tén, cap bac, chirc vu clia lanh dao chi dao diéu tra xd¢c minh vu TNGT







2. Hién truong trwdce khi tién hanh khdam nghiém4

1. QUA TRINH VA KET QUA KHAM NGHIEM HIEN TRUONG
1. Bién phép tién hanh5

2. Luwc lwgng tham gia, phwong phap va thoi gian ti€én hanh kham nghiém:

4Panh gia nhitng yéu t6 lam anh hwdng, sai léch cac dau vét, vi tri, tang vat, phwong tién ¢ hién truong lam cho
viéc thu thap ddu vét khdng dam bao chinh xac, dau vét nao con nguyén ven va dau vét nao c6 kha nang bi anh
huong khéng con nguyén ven, ddu vét méi hinh thanh do TNGT, nhitng ddu vét c6 trén hién trudng nhwng
khéng lién quan...

5 Nhitng hoat dong thu thap dau vét, tang vat phuong tién; bién phap dé vé hién truong; cap ctru ngwai bi nan,
truy bat d6i twong gay tai nan bd trén (néu cd) va cac bién phép tién hanh khac.

~ Biéu mau c6 thé danh may dé soan thao.







3. K&t qua kham nghiém6

I11. NHAN BINH BAN DAU VE vu TAI NAN

1. Banh gia nhirng dau vét dugc thu thap tai hién treong7

6 Néu rd két qua thu thap cac dau vét, tang vat, phwong tién ghi nhan tai hién truong théng qua hoat dong kham
tdng quat, kham chi tiét & hién trvong (danh gia tinh lién quan ctia cac dau vét, tang vat, phwong tién duo-c thu
thap, ghi nhan tai hién truong).

7Dénh gia so bo viéc hinh thanh cac dau vét, co ché hinh thanh dau vét cé thé nhan biét dugc, nhan dinh ban dau
vé diém va cham, viing va cham dau tién trén mét dwong; cac dau vét chua xac dinh dugc co ché hinh thanh (néu
¢6), nhitng mau vat thu dwoc tai hién truong dé phuc vu cho hoat dong trrng cau giam dinh (néu rd phwong phép
thu va bao quan méau vat)...

~ Biéu mau co thé danh may dé soan thao.







2. So bd danh gia nguyén nhan ban dau gady TNGT

IV. DE XUAT (Phuong huéng va cac biénphap diéu tra tiép theo)

Y KIEN CUA CHi HUY PHU TRACH CAN BO TIEN HANH
KHAM NGHIEM

(cho vkién va ky, ghi rd ho tén) (K, ghi ro ho tén)

V. PHE DUYET CUA LANH BAO

LANH DAO BON VI
(Ky, ghi r6 ho tén)

Biéu mau co thé danh may dé soan thao.







72/2024/TT-BCA

1 CONG HOA VIET NAM
2 boc

BIEN BAN KHAM NGHIEM PHUONG TIEN
LIEN QUAN PEN vu TAI NAN GIAO THONG PUONG Bd

0] (1o 7 - TSSOSO
thuéc Co quan

Nguwoi co lién quan trong vu TNGT

S ONG/DA s Nam/ni:...
Sinh ngay......thang......... nam............ s QUOC LICh: . i
AN To AT 0T |13 o TSR

S6 can cu6c hodc hO Chi€U:....cccovevveiciiccece, NQaY CAP i e,
INOT CAP ettt ettt et e e s e e e s et et et et e se st et et et er e e ere e anens

Dia chi (thudng tra, tam trd hodc noi & hien tai) ..o,

YOI 1T IR { Lo T F TSR
Nguoi chitng kién (néu co):

Pia chi (thudng trd, tam trd hodc noi F hién tai) ..o

S6 dién thoai

1 Tén co quan cap trén
2 Tén co quan lap bién ban







V6i sy tham du cla3:

o] Ko ¢ USROS
thUBC CO QUAN..c..i e SO dién thodi........ccceevvvvvinennnn
(o] Ko ¢ USSR PP RURPRTR
thUBC CO QUAN.....e e eeanens SO dién thodi.......cceevvevrireennnne
o] 4o - PP RTPP
thUOC CO QUAN ... SO dién thoai.....c.ccceevvevrirnennne
tién hanh khdm nghiém phuong tién4 ....................... DIEN SO .cvveveeerce, lién quan vu
tai nan giao théng xay ra hoi ... gio¢ ... phat, ngay ... thang .. nam ...
TS e

1 vé gidy to va dac diém cla phuong tién

2. Kham nghiém céc dau vét lién quan dén vu tai nan giao thong dé lai trén
phuong tién: (ghi rd vi tri, tén goi, mau sac, kich thudc, chigu hudng, cao thdp va dinh
vi vi tri cia dau vét):

3. Ghi nhan an toan ky thuat cta phuong tién:

3 C6 thé la can bd ky thuét hinh si, ngwdi ¢d chuyén mon, phién dich; can bd cap xa, phwong thi tran

4 Otd, mo o, xe thod so.......

5Km (s6 nha), dwong (phd), thudc thon (ap), xa (phwong, thi trdn), huyén (quén, thi x&, TP thudc tinhVjmh (TP
triee thudc Trung wong. [o-







4. Déac diém, tinh trang hang hoa trén phuong tién: (ﬁéu c lién quan dén tai nan)

5. Thu mau vat dé yéu cau giam dinh: (néu co)

Trong qué trinh khdm nghiém phuwong tién chdng téi d& chup anh va ghi hinh
(néu co).

Viéc kham nghiém phuwong tién két thuc hoi ... gi0...phat, ngay....thang.....
nam.... Bién b&n nay d& doc lai cho nhitng nguti cd tén trén nghe, cdng nhan dung,
ky tén xac nhan dudi day.

NGUOI CO LIEN QUAN TRONG vu NGUOI CHU TRI KHAM NGHIEM(@®)

TAI NAN GIAO THONG : (Ky, ghi ré ho tén)
(Ky, ghi rd ho tén)

NGUOI CHUNG KIEN NGUOI LAP BIEN BAN
(Ky, ghi r6 ho tén) (Ky, ghi ré ho tén)

NGUOI THAM Dy
(Bong ky, ghi rd ho tén, vai tro)

6 Can b0 diroc phan cong diéu tra, xac minh, giai quyét vu TNGT ky tén.







BAO CAO BE XUAT
GIAI QUYET VU TAI NAN GIAO THONG (3

(L&n thi ... )
Kinh gti:
.Cap bAC...coiiereee, chtrc vu.
Bon vi cbng tac..
Bao cao dé xuat gidi quyét vu TNGT duong bd xay rahdi... gio ... ngay ... | ...
tai.
., hhu sau:

1. Dién bién vu TNGT duwong bd

Thiét hai:2

1Tén co quan cap trén.

2Tén co quan ban hanh van ban.
3 Biéu mau nay cé thé dwoc sir dung dé bao cao dé xudt gia han thoi han tam gilr tang vat, phwong tién, gidy

phép ching chi hanh nghg; gia han thei han xac minh giai rquyét vu TNGT va cac bdo cdo dé xuédt khac lién
guan dén hoat dong xac minh gidi quyét vu TNGT.







2. Nhitng viéc da x4c minh va két qua

3. Nguyén nhan so bd:

4. Cac hanh vi vi pham cla cac bén c6 lién quan trong vu TNGT:

5. Pé xuat4:

Y KIEN CUA CHI HUY PHU TRACH CAN B0 DE XUAT

(choy kién va ky, ghi rd ho tén) (Ky, ghi 16 ho tén)

6. Phé duyét cia Lanh dao

,ngay....... thang......... nam
LANH BDAO BDON VI
(Ky, ghi rd ho tén)

4Pg xudt cac bién phap xac minh thém (néu co), kéo dai thoi han xac minh; trvong hop bao cdo dé xuat két thac
phai dé xuat hinh thirc gidi quyét vu TNGT thao quy dinh cla phap luat hanh chinh (néu day dd can ct quy dinh
tai cac van ban quy pham phap luat) hodc bién phap gidi quyét vu TNGT néu phéat hién c6 dau hiéu tdi pham
dong thoi viéc x&r ly phurong tién, tang vat cé lién quan dén vu TNGT theo quy dinh phap luat.

- Biéu mau c6 thé danh may dé soan thao.







THONG BAO KET QUA PIEU TRA, XAC MINH
GIAI QUYET VU TAI NAN GIAO THONG BDUONG Bbo

Can clr két qua diéu tra, xac minh d6i v&i vu tai nan giao thong duwong bo xay ra

hoi ... gid ... ngay ... thang ... ndam taig3)

Thong bao két qua diéu tra, xac minh, giai quyét vu tai nan giao théng nhu sau:

1. Dién bién vu tai nan giao thong duong bod

2. Hau qua thiét hai: (vé nguoi, veé tai san)

1Tén co quan cap wén;

2Tén co quan thu ly vu tai nan giao théng;
3Dia diém xay ra tai nan: Km (s nha), dwong (phd); khu gian, ga; p, xa (phuong, thi trdn), huyén (quan, thi x4,

TP thudc tinh), tinh (TP trwc thudc Trung wong)







3. Nguyén nhan cua vu tai nan giao théng:

4, Hanh vi vi pham hanh chinh va hinh thi*c x&* phat déi v&i cac bén lién
quan trong vu tai nan giao théng duong b6 (9

Noi nhén: LANH DAO BDON VI

- Th trudng don vi (d€ bao c4o)B; (Ky, ghi rd ho ten va dong dau)
- Nguwdi lién quan trong vu TNGT;

- Lwu: HO so vu TNGT; van thu.

4Ghi cu thé ngudi vi pham, hanh vi vi pham va hinh thiéc x& phat dugc quy dinh tai van ban quy pham phap luat
nao (néu ré diém, khoan, digu cua van ban).

5NEéu lanh dao ky thong bao la cap pho.

« Biéu mau c6 thé danh may dé soan thao.







/ITNDB
0 72/2024/TT-BCA

'2024
() CONG HO HTA VIET NAM
(2) &™h phac
ar&t....nam..........

So PO VI TRIi DAU VET THUONG TIiCH
TREN THAN THE NGUOI Bl NAN
(Kém theo hién ban ghi nhan d&u vét trén than thé nguoi bi nan)

[ 0] P Cap bac.....ocoviiiie ChC VU oo,
Tién hanh ghi nhan so do vi tri, dau vét thwong tich trén than thé nguoi bi nan doi
véi nguoi lién quan trong vu tai nan giao théng duong bd xay ra hoi...... gio........ ngay ..
thang...... nNam ..o, L2113 ) SRS
HO tEN nguoi Dl NaN: ..o Nam/nir;...
Sinh ngay ... thdng ... nam ....... QuoC tich ..o, Nghé nghiép
Can cudc hodc hd chifu SO Ngay Cap: e
N DT CAP cretirietiite ettt ettt ettt be et et e seebesr et ereebe e eneerearens

So do phac hoa cac vi tri, ddu vét thwong tich trén than thé nguoi bi nan:

NGUOI Bl NAN NGUOI CHUNG KIEN NGUOI VE so DO
(ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi r6 ho tén)

1) Tén co quan cap trén;
(2) Tén co quan lap bién ban;
(3) Dia diém ghi nhan dau vét: Tai hién treong xay ra vu tai nan hodc dia diém so cip clu...







-BCA

(1) CONG HOA VIET NAM
(2) phuc

BIEN BAN GHI NHAN DAU VET TREN THAN THE NGUOI Bl NAN

Khi xem xét than thé clia ngwoi bi nan trong vu tai nan giao théng duong bo, co dau
vét sau day®):

(1) Tén co quan cap trén;
(2) Tén co quan lap bién ban;
(3) Ghi 6 vi tri, tén goi, ddc diém, tinh trang clia dau vét; c6 thé chup anh, vé so do cla dau vét..







Nguoi dewgc xem xét ddu vét trén than thé trinh bay nhu sau(4):

Trong qué trinh ghi nhan dau vét trén than thé ngudi bi nan chldng toi da chup anh
va ghi hinh (néu co).

Viéc xem xét dau vét trén than thé két thic hoi ... gid .... ngay .... thang
Bién ban nay da doc lai va giai thich quyén lgi, nghia vu lién quan cho nhiing ngudi
c6 tén ndi trén cung nghe, cdng nh&n ddng va cung ky tén xac nhan dudi day./.

NGUOI bUQC XEM XET THAN THE NGUOI LAP BIEN BAN
(ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi rd ho tén)

NGUOI CHUNG KIEN
(ky, ghi rd ho tén)

BAC SY
co, ky, ghi rd ho tén)

(4) Ghi 16 1y do dAu vét do.







BIEN BAN GIAI QUYET vu TAI NAN GIAO THONG PUONG Bb

Can clr Thong bao két qud xac minh, gidi quyét vu tai nan giao thong
SO...cuee. ITB-KQDTXM....... ngay....... [a. . Loeirrenns ;

Xét dé nghi cla cac bén lién quan dén vu tai nan giao thong:

Chdng t6i gom:

0NG/DA e e, Cap baC.....ccvvevernnne, ,
ChC VU oo, s THUDC CO QUAN e
S N A s Cap bAC....ccoveiererne, ,
ChPC VU o, T THUGC CO QUAN .o

= ONGIDA. i Nam/nt:.....coovvevnnenn. :
Sinh ngay ... thdng ... nam....... Qubc tich ..o, Nghé nghiép....cccccovvvvvennenn.
S6 can cuwdc hodc hd chiéu:.....cococevieeienne NQAY CAP i
AN Lo T | o PSR PSRSRSRS
Dia chi (thwdng trd, tam trd, hodc NOT & hi€N taI): ..o
Yo R [TTa TR A oL TR TR
LT AoT: 1ol (R e LT T T TSRS
= ONG/DA e Nam/N:...ooveeeennnn, :
Sinh ngay ... thang ... nam ....... Quoc tich....coovveeieenee Nghé nghiép....cccceveevevennnee.
S6 céan cuwdc hodc hd chiu:....coevieeinn NQAY CAP i
AN Lo o o SRS
Dia chi (thwdng tra, tam trd, hodc NoT & BN tai) ..o,
SO AIBN thOAI .icciiiiiieiciceeceee e Tuw cach tham gia: e
S ONG/DA e ——— Nam/ni
Sinh ngay ... thang ... nam....... Qubc tich ..o, Nghé nghiép.
S0 can cuwdc hodc h0 chiU:....ccccovevvieeiennnee, Ngay Cap .,
AN E0 g 0T 1 o SO SSPRSR
DPia chi (thwong trd, tam trd, hodc noi & hién tai):.....ccooevieeicieice
SO AIBN thOAI . iciiiieciiiieceece e Tu cach tham gia:.......

1 Tén co quan cap trén;
2 Tén co quan lap bién ban.







S ONG/DA i Nam/nit:..........
Sinh ngay ... thang ... ndm ....... Quoc tich ..o Nghé nghiép............
SO cdn cudc hodc hd chi€u:....ccoceeveveneinnene, NQAY CAP: i,
AN Lo o 1 oSSR
Dia chi (thuong trd, tam trd, hodc noi & hién tai)i ..o,
SO GIEN thO@i:eeccvieeieeece e Tw cach tham gia:.....ccooeu.ee.

(B0i v&i vu TNGT c6 nhiéu nguoi lién quan ghi théng tin tvong tw nhw trén)

Tién hanh ghi nhan viéc giai quyét vu tai nan giao théng xay ra hoi....gio
phat, ngay....thang.....ndm.......... L 1 USRS USSP
...................................................................................................................... nhu sau:

1. Noi dung, dién bién, hau qua thiét hai cla vu tai nan giao thong:

2. Nguyén nhan xay ra vu tai nan (danh gia 16i, hanh vi vi pham gay ra
TNGT va cac hanh vi vipham trat ty an toan giao théng khac co lién quan trong
vu TNGT)







3. Hanh vi vi pham hanh chinh va hinh thic x& phat déi véi cac bén lién
quan trong vu tai nan giao thong dwong bd (ghi cu thé ngudi vipham, hanh vi vi
pham va hinh thirc x phat dwoc quy dinh diém, khoan, diéu cta van ban nao).

4. Ghi nhan sy thod thuan trach nhiém dan su ctia cac bén lién quan:
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5. Y kién cta cac bén c6 lién quan (¥ kién vé két luan dién bién, nguyén
nhan, 16i vipham, hanh vi vipham cla cac bén lién quan rong vu TNGT):

Viéc gidi quyét két thac hoi ... gio ...phat, ngay ... thang ....... nam
.............. , & doc lai va giai thich quyén lgi, nghTa vu cho nhirng ngudi cé tén trén
nghe, cong nhan dung, ky tén xac nhan du¢i day. Bién ban nay dwoc lap thanh....
ban, (giao cho mdi bén lién quan 01 ban, 01 ban lwu hd so; 01 lvu van thu co
quan thu ly vu tai nan)./.

CAC BEN LIEN QUAN BDEN TAI NAN NGUOI LAP BIEN BAN
(Bong ky, ghi rd ho tén) (Ky, ghi rd ho tén)

LANH BDAO BON V|
(Ky, ghi rd ho tén, déng dau)

* Bigu mau co thé danh may dé soan thao.







BIEN BAN GHI LOI KHAI

HOi....gi0....... phat, ngay.....thang....... nam ... L SRRSO
TOI e CAP DAC .., ,ChiPC VU v
L4 o ol O o o T - 1 o TSR UPPRRPRRN
T O i Cap bAC.....ccccovevieiieeie, ,ChrC VU .cveerene,
ENUDC CO QUAN ettt st e e s te e b e e be e s beetesaeestaesbeebeeabeensesaeesreenne e

BT or: 1ol ¢ I - Yy T T PR
Nguwoi khai da dwoc gidi thich quyén va nghia vu cta minh theo quy dinh cla
phap luat va cam doan chiu trach nhiém vé 10i khai cdia minh.

HOI VA DAP







Viéc ghi 1&i khai két thac héi....gio ... phat, ngay....... thang....... nam
......... Bién b&n nay d&d doc lai cho nhiing nguwoi cé tén trén nghe, cébng nhan
dang, ky tén xac nhan duw¢i day./.

NGUOI KHAI CAN B GHI LOI KHAI
(ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi rd ho tén)

= Biéu mau c6 thé danh may dé soan thao.







o . W S0 72/2024/TT-BCA

(1) CONGHC RAE& EJIQmA VIET NAM

(2)
$O:....IKH-DLHT-....

KE HOACH DUNG LAI HIEN TRUONG
VU TAI NAN GIAO THONG DUONG B9

Thuc hién quyét dinh phan céng cdn bd xac minh, giai quyét vu TNGT
dudng b s :........ IQD-PCCBXM-... ngay .../ ... [

Can ct quy dinh tai khoan 1, Biéu 15, Thong tv 72/2024/TT-BCA ngay
13/11/2024 vé quy trinh diéu tra, xac minh, gidi quyét vu tai nan giao théng
dwong bd cha Canh sat giao thdng, qua cac tai liéu thu thap dwoc, xét thay hién
tredng vu tai nan giao théng (bi xao tron hodc hién trwvdong gid hodc xét thay can
thi€t cho viéc diéu tra, xac minh, Qiai QUYEL)........ccooeiecieeeecee e ;

D ON VI CONQG LAC ittt la
can bd dugc phan cong thu ly chinh dé diéu tra, xac minh, giai quyét vu tai nan
giao thong dudng bd noi trén, ti€n hanh xdy dwng ké hoach dwng lai hién truong
vu tai nan giao théng nhuv sau:

I. MUC PICH, YEU CAU

- PBe c6 can cr dam bao tinh khach quan cda hién trwedng vu tai nan giao théng
dwong bd, dong thoi phbi hop véi ngudi cé lien quan (fong vu tai nan giao thong
dung lai chinh x&c hién trwong phuc vu cho cong tac diéu tra, x&c minh nguyén nhan,
dién bién, hau qua cla vu tai nan giao thong.

- Viéc dwng lai hién trvong phai dam bado dirng theo trinh tw, tha tuc quy dinh
tai Thong tw 72/2024/TT-BCA ngay 13/11/2024 cua Bo truéng B6 Cong an vé quy
dinh vé quy trinh diéu tra, xdc minh, gidi quyét tai nan giao théng dwong bd cua
Cénh sét giao théng.

- Ket thac viéc dung lai hién treong can bé dwoc phan céng bao phai lap
bién ban kham nghiém hién trwong (theo mau s6 06/TNDB); so dd hién trwdng
vu TNGT duong bo (theo mau s6 07/TNDB) va cdo lanh dao cé tham quyén két
qua kham nghiém hién trvong (theo mau so 08//TNDPB) quy dinh tai Thong tuv s
72/2024/TT-BCA ngay 13/11/2024

II. NOI DUNG, BIEN PHAP THyC HIEN







1. TO CHUC THYC HEEN
- Luc lvong phéi hop thwe hién (néu co):

- Thoi gian thuc hién....
- Kinh phi, phuong tién:

- Céc dé xuat khac dé to chic thwc hién:

Y KIEN CUA CHIi HUY PHU TRACH CAN B0 LAP KE HOACH
(choy kién, kj, ghi rd ho tén) (Ky, ghi 16 ho ten)

Y. PHE DUYET CUA LANH BDAO

,NQAY v thang......... nam
LANH BAO BON VI
(Ky, ghi rd ho tén)

« Biéu mau co thé danh may dé soan thao.







llllllllllllllllllllo CON

(2
SO:........ ICV-DNTCDG

DE NGHI
TRUNG CAU GIAM DINH, YEU CAU DINH GIA TAI SAN3

Kinh gti: Co quan Canh sat didu tra ... (coquan CSBTcé tham quyén)

(Bon vi dé nghi).......... dang tién hanh thu ly, diéu tra, x4&c minh vu tai nan
giao thong xay ra hoi........ gio........ phdt, ngay........ ... [........ 1 | (R

DPé thuc hién tham quyén Co quan dugc giao nhiém vu tién hanh mot so hoat
dong diéu tra trong Cong an nhan dan cua...... (Bon vi dé nghi).

- Can clr quy dinh tai khodn 4 Diéu 12 Thong tw lién tich s6 01/2017/TTLT-
BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngay 29/12/2017 cua lién nganh tv phéap
Trung wong quy dinh viéc phdi hop gilra cac co quan c6 thdm quyén rong viéc
thuc hién moét s6 quy dinh ctia B luat T6 tung hinh s nam 2015 vé tiép nhan, giai
quyét t6 giac, tin bao veé tdi pham, kién nghi khéi té (dugc stra doi, bd sung mot so
diéu theo Thong tw lién tich s6 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-
VKSNDTC); Huréng dan s6 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngay 31/01/2024 cUa lién
nganh B6 CoOng an, Vién Kiém sat nhan dan t6i cao quy dinh viéc phoi hop thuc
hién thu tuc treng cau gidm dinh, yéu cau dinh gia tai san cla co quan dwoc giao
nhiém vu tién hanh mot s6 hoat déng diéu tra trong Cong an nhan dan.

- Can clr cac diéu 36, 40, 69, 215, 216 va 217 B0 luat T6 tung hinh su;

X ét can thiét cho viéc diéu tra, (Bon vi cdyéu cau)... dé nghi Co quan Canh
sat diéu tra.............. ti€n hanh trweng cau gidm dinh hodc yéu cau dinh gia tai san
bi thiét hai trong vu TNGT xay ra hoi.............. voi dién bién nhu sau (tém tat noi
dung, dien DIEN VU TNGT) ..ot nns s

1Tén co quan cap trén.

2Tén co quan soan thao van ban.

3 Mau s6 15/TNDB dung trong treong hop C08, PC08 giai quyét vu TNGT theo chirc nang nhiém vu cla Co
quan khac trong CAND duwoc giao tién hanh mét s6 hoat déng diéu tra (B6i CSGT- TT Cong an cdp huyén
khong st dung).







/

1. Thong tin va dac diém doi twong can giam dinh va dinh gia (@5

2. NGi dung yéu cu treng cu gidm dinh hodc yéu cau dinh gia tai san

3. Tai liéu co6 lién quan gtri kem theo (6):

(Tén dem vi thu ly)... dé nghi Co quan Canh sat diéu tra........cccceevvvivierenne,
ti€n hanh cac tha tuc trung cau giam dinh, yéu cau dinh gia tai san theo quy dinh
clia BO luat T6 tung hinh su./.

Noi nhan: LANH BDAO BDON VI
-Nhu trén (ky, ghi r6 ho tén)
-VKSNDTC....;

- Ho6 so 02 ban.

4Théng tin v& nguoi bi throng, kém theo ho so bénh an) dé trng cau giam dinh hodc théng tin vé phwong tién,
tai san bi thiét hai trong vu TNGT cén dinh gia tai san nhw: Xe ... bién s6...., Loai phwong tién:.....s0 nguoi
cho phép cho: ...; mau son:...., nhadn hiéu: ..., s0 loai: ..., s6 may:..., s0 khung: ..., ndm san xuét: ..., nwéc san
XUat: ..., nién han st dung: ... (néu cd), phuong tién dang ky kinh doanh van tai...; phwong tién da bi hu héng
do TNGT, ...(don vi thu ly) dang tam giir tai kho tang vat vi pham hanh chinh: (dia chi cu thé bén bai tam git).
5Xac dinh ti 18 thwong tat do vu TNGT gay ra d6i véi nan nhan, nguoi bi thuvong trong vu TNGT.

- X&c dinh gia vi thiét hai tai san cla cac phuong tién............... do qué trinh dam va gilra cac phwong tién trong
vu tai nan giao théng gay ra.

6 HO so bénh an diéu tri thwong tich cta nan nhan do co s y t€ cung cdp (ddi voi treong hop treng cau giam
dinh ti & thuong tat) - Gidy to lién quan dén phuong tién, tai san can dinh gia nhv: Gidy chirng nhan dang ky,
gidy chirng nhan kiém dinh an toan ky thuat va bao vé méi trwong phuong tién giao théng co gidi duong bd, gidy
ching nhan bao hiém bat budc trach nhiém dan sy clia chd phuong tién.

- Bién ban khadm nghiém hién trvong, so do kham nghiém hién treong, bién ban tam gili cia cac phuong tién lién
guan rong vu tai nan giao thdng va quyét dinh tam gil* phwong tién, bién ban kham nghiém phwong tién, ban
anh khadm nghiém hién muong, ban anh kham nghiém phuong tién, bién ban ghi 1oi khai ca nguoi diéu khién
phuong tién va nguoi chirng kién.

- Bang béo gia stra chita clia cac phwong tién (ghi rd tirng phuong tién).... do (xuéng dich vu nao cung cap).

- Ban photo tai liéu ho so diéu tra, xac minh ban dau cla vu TNGT.

- Tai liéu khéac co lién quan.

« Biéu mau c6 thé danh may dé soan thao.
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3. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:



a) Sổ theo dõi vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 01/TNĐB);



b) Biên bản vụ việc (Mẫu số 02/TNĐB);



c) Biên bản xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu (Mẫu số 03/TNĐB);


d) Quyết định phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 04/TNĐB);



đ) Kế hoạch điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 05/TNĐB);



e) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 06/TNĐB);



g) Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 07/TNĐB);



h) Báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 08/TNĐB);



i) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 09/TNĐB);


k) Báo cáo đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông (Mẫu số 10/TNĐB);



l) Biên bản ghi nhận dấu vết trên thân thể người bị nạn (Mẫu số 11/TNĐB);



m) Sơ đồ vị trí, dấu vết thương tích trên cơ thể người bị nạn (Mẫu 12/TNĐB);



n) Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 13/TNĐB);


o) Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 14/TNĐB);



p) Đề nghị trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản (Mẫu số 15/TNĐB);



q) Kế hoạch dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ (Mẫu số 16/TNĐB).



r) Biên bản ghi lời khai theo Mẫu số 17/TNĐB.






01. Bia So theo doi tngt A3.doc

			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


			Mẫu số 01/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA



ngày 13/11/2024








(
) ………….……………………..………….


(
) ....................................................................


SỔ THEO DÕI VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


			QUYỂN SỔ:……………………………..........


Từ ngày ……..…… / ….…….. / ………………..



Đến ngày ….……. / ….…… / …………...……..



Số đăng ký: ……………………………….…….



Số lưu trữ: ………………………………...…….








(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;




(2) Tên cơ quan tiếp nhận, thụ lý.
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			Mẫu số 02/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024





			.....................................................
                                         



.................................................
                                                                           Số:............/BB-VV- …



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











BIÊN BẢN VỤ VIỆC





Hồi...........giờ...........phút, ngày...........tháng............năm.................................


Tại:....................................................................................................................


Chúng tôi gồm:



1. Ông/bà:.....................................Cấp bậc......................., chức vụ:...............


thuộc Cơ quan:............................................................................................................


2. Ông/bà:.....................................Cấp bậc......................., chức vụ:...............


thuộc Cơ quan:...........................................................................................................


Có sự chứng kiến của Ông/Bà (nếu có):..........................................................


Sinh ngày:......./......../........Quốc tịch:.......................Nghề nghiệp:............................


Số căn cước hoặc hộ chiếu:................................Ngày cấp:........................................


Nơi cấp:......................................................................................................................


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.......................................................


..............................................................................Số điện thoại:.................................


Tiến hành lập biên bản vụ việc đối với:



1. Cá nhân (ông, bà)/Tổ chức (Tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật):



.....................................................................................................................................


Sinh ngày:......../......./...............Quốc tịch:..................................................................


Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động hoặc Mã số doanh nghiệp:....................................


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.....................................................


...................................................................................................................................



Số căn cước hoặc hộ chiếu/GCĐK hoặc GP thành lập số: .......................................


Ngày cấp:............................Nơi cấp:.........................................................................


Số điện thoại:............................... Là: .......................................................................


2. Cá nhân (ông, bà)/Tổ chức (Tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật):



.....................................................................................................................................


Sinh ngày:......../......./...............Quốc tịch:...................................................................



Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động hoặc Mã số doanh nghiệp:.....................................


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.......................................................


.....................................................................................................................................



Số căn cước hoặc hộ chiếu/GCĐK hoặc GP thành lập số: .......................................



Ngày cấp:.............................Nơi cấp:..........................................................................


Số điện thoại:............................ Là:.............................................................................


(Đối với vụ việc có nhiều người liên quan thông tin ghi tương tự như trên).


.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................


NỘI DUNG VỤ VIỆC



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



Biên bản lập xong hồi...........giờ...........phút cùng ngày, đã đọc lại và giải thích quyền lợi, nghĩa vụ cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./.


			NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN


(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên)(nếu có)


			NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)











� Tên cơ quan cấp trên trực tiếp




� Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản




� Phiên hiệu viết tắt đơn vị ban hành Biên bản vụ việc




� Chú ý: Nội dung biên bản phải ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vụ việc hoặc vụ tai nạn giao thông; mô tả nội dung vụ việc hoặc vụ tai nạn giao thông. Yêu cầu những người có mặt cùng ký xác nhận. Trường hợp người có nghĩa vụ liên quan đến vụ việc không ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do, ghi rõ vụ việc được xác minh ban đầu những nội dung nào (người liên quan, kết quả kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy..., nguyên nhân không kiểm tra được cồn, ma túy tại hiện trường...) và giao cho đơn vị nào thụ lý, xác minh giải quyết.
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			Mẫu số 03/TNĐB



Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024








			……………………………………………………………



……………………………………………………………



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc














BIÊN BẢN


XÁC ĐỊNH SƠ BỘ THIỆT HẠI BAN ĐẦU


Hồi...........giờ...........phút, ngày...........tháng............năm....................................


tại: ................................................................................................................................


Cùng tiến hành lập biên bản xác định sơ bộ thiệt hại về người và tài sản đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào hồi: ... giờ ..... phút, ngày ...../....../.......... tại: ...................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


I. Thành phần gồm


1. Đại diện đơn vị chủ trì


- Ông/bà:.....................................Cấp bậc........................., chức vụ:..................



thuộc Cơ quan:..............................................................................................................


- Ông/bà:.....................................Cấp bậc........................., chức vụ:..................



thuộc Cơ quan:..........................................................................(là người lập biên bản).


2. Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan(
)


- Ông/bà:.............................................................................................................



thuộc Cơ quan:..............................................................................................................



- Ông/bà:.............................................................................................................



thuộc Cơ quan:..............................................................................................................



3. Tổ chức, cá nhân có chức năng, điều kiện, kiến thức chuyên môn đánh giá thiệt hại



- Ông/bà:.............................................................................................................



thuộc Cơ quan, tổ chức:........................................................Số điện thoại...................


- Ông/bà:.............................................................................................................



thuộc Cơ quan, tổ chức:........................................................Số điện thoại...................



4. Người có liên quan trong vụ TNGT hoặc đại diện chủ phương tiện giao thông, người lái xe, chủ sở hữu hợp pháp của tài sản bị thiệt hại (nếu có):


- Ông/bà………………………………………………….…………Nam/nữ:……………….………….


Sinh ngày …. tháng … năm …… Quốc tịch ........…………Nghề nghiệp……………


Số Căn cước hoặc hộ chiếu:.......................................Ngày cấp:...........................................................


Nơi cấp……………………………………………………………………………………….


Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại):...............................................................


………………………………………………………Số điện thoại………………………….



Là:.........................................................................................................................................................................................


- Ông/bà………………………………………………….……….……………Nam/nữ:…….………….;


Sinh ngày …. tháng … năm …… Quốc tịch ........…………Nghề nghiệp…………………..


Số căn cước hoặc hộ chiếu:.......................................Ngày cấp:............................................................


Nơi cấp………………………………………………………………………………………



Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại):...............................................................



………………………………………………………Số điện thoại………………………….



Là:........................................................................................................................................................................................


5. Người chứng kiến (nếu có):


- Ông/Bà: ..............................................................................................................



Sinh ngày:......./......../........Quốc tịch:..............................Nghề nghiệp:..........................


Số căn cước hoặc hộ chiếu:..................................Ngày cấp:..........................................


Nơi cấp:...........................................................................................................................


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):........................................................


..............................................................................Số điện thoại:....................................


II. Thống kê thiệt hại ban đầu như sau:


1. Thiệt hại về người: ..........................................................................................


.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



2. Thiệt hại về tài sản (ghi cụ thể tên tài sản, bộ phận bị thiệt hại, ước tính thành tiền, kèm theo báo giá của cơ sở sửa chữa, tổng thiệt hại ước tính thành tiền của từng phương tiện):


.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



Tổng thiệt hại tài sản ước tính thành tiền của từng tài sản:


(Phương tiện 1)........................................................................(triệu đồng).


(bằng chữ: .......................................................................................................................


......................................................................................................................................).


(Phương tiện 2)........................................................................(triệu đồng).


(bằng chữ: .......................................................................................................................



......................................................................................................................................).


(Nếu TNGT có liên quan đến nhiều phương tiện, tài sản thì thông tin ghi tương tự như trên)


.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



Tổng thiệt hại tài sản ước tính của vụ tai nạn giao thông: (1)+(2)+...


Số tiền.......................................................................................(triệu đồng).



(bằng chữ: .......................................................................................................................



......................................................................................................................................).



3. Ý kiến của các bên tham gia và kết luận của đơn vị chủ trì


.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................



Biên bản lập xong hồi...........giờ...........phút cùng ngày, đã đọc cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây./.


			đại diện các đơn vị có liên quan(
)


(Ký, ghi rõ họ và tên, vai trò)






			người có liên quan



hoặc người chứng kiến


(Ký, ghi rõ họ và tên, vai trò)





			người lập biên bản


 (Ký, ghi rõ họ và tên)












(�) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp




(�) Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản




(�) Ghi họ và tên, cấp bậc, chức vụ (nếu có) và tên cơ quan của người đại diện các đơn vị tham gia xác định thiệt hại ban đầu theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 6, Thông tư 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024.




(�) Có thể là bác sỹ, nhân viên cơ sở khám chữa bệnh; chuyên viên thẩm định giá, cơ quan, tổ chức thẩm định giá, người của các cơ sỏ sữa chữa phương tiện đánh giá chi phí sữa chữa phương tiện bị hư hỏng do tai nạn giao thông…




(�) Đại diện thành phần tham gia với CSGT xác định sơ bộ thiệt hại ban đầu theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 6, Thông tư 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024.




* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 04/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA 


ngày 13/11/2024





			.....................................................
                                         



...............................................
                                                                         Số:...../QĐ-PCCBĐTXM-…



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….…, ngày……tháng……năm………








QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÁN BỘ ĐIỀU TRA, 


XÁC MINH, GIẢI QUYẾT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Tôi: ………………………………………………………………………………...… Cấp bậc:………………………...………….


Chức vụ:





Căn cứ: Điều 3, Thông tư 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024.



Căn cứ:………………………………………………...
; Biên bản vụ việc số:……………….......................................,


QUYẾT ĐỊNH:


Phân công ông/bà
:


1. ………………………………………………………………………………………………………......(cán bộ thụ lý chính)


2. ………………………………………………………………………………………………………………… (cán bộ hỗ trợ)


3. 



thuộc Cơ quan:



Tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết tin báo về vụ tai nạn giao thông đường bộ do
:


Tóm tắt diễn biến, hậu quả vụ TNGT:



			Cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông được phân công có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh quy định tại Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024.


Nơi nhận:


- Cán bộ được phân công;


- Hồ sơ vụ TNGT


- Văn thư.





			LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên chức vụ)








�Tên cơ quan cấp trên trực tiếp




� Tên đơn vị của người có thẩm quyền lập biên bản




� Phiên hiệu viết tắt đơn vị ban hành Quyết định phân công cán bộ.




� Quyết Định giao quyền xử phạt hành chính của cấp trưởng cho cấp phó (nếu người ra quyết định phân công cán bộ là cấp phó).




� Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, nhiệm vụ được phân công (thụ lý chính hay cán bộ hỗ trợ)




�Nếu là tin báo vụ tai nạn giao thông của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên cá nhân, ngày tháng năm sinh, số CC/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là tin báo vụ tai nạn giao thông của cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin về vụ tai nạn.




* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 05/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024





			..............................................
                                        ..............................................
                                                                           


Số:…………./KH-ĐTXM


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….…, ngày……tháng……năm………








KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, XÁC MINH


GIẢI QUYẾT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ



Kính gửi:………………………………………………………………..



Thực hiện quyết định số:  ………./QĐ-PCCBĐTXM-…. ngày….. /…/…… Quyết định phân công cán bộ xác minh, điều tra, giải quyết vụ TNGT đường bộ xảy ra hồi…..giờ…..ngày……tháng.……năm……tại…………….......................


…………………………………………………………………………………….


Tôi:…………….……………cấp bậc………...… chức vụ .………………


Đơn vị công tác:….………………………………...………… là cán bộ được phân công thụ lý chính để điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên, tiến hành xây dựng kế hoạch điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ tiếp theo như sau:


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:



- Để đảm bảo quá trình thu thập tài liệu xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông được khách quan, chính xác, đảm bảo các căn cứ chứng minh làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn giao thông để xem xét xử lý trách nhiệm của các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



- Xác định lỗi của người điều khiển phương tiện giao thông dẫn đến để xảy ra vụ tai nạn tai nạn giao thông.



- Xác định tính chất, mức độ của vụ tai nạn giao thông để đề xuất xử lý theo pháp luật.



Quá trình xác minh đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục; kết thúc việc giải quyết vụ tai nạn giao thông đúng thời hạn pháp luật quy định.



II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 


1. Công tác ghi lời khai, thu thập tài liệu (Người chủ trì, người phối hợp, nội dung tiến hành):



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


2. Trưng cầu giám định (Nội dung giám định, biện pháp giám định, cơ quan đơn vị giám định; thực hiện  theo quy định  Điều 14 Thông tư 72/2024/TT-BCA nếu có):


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


………………………………...…………………………………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


3. Công tác xác minh khác (Nội dung xác minh, biên pháp thực hiện):


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Cán bộ được phân công thực hiện:


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



2. Thời gian thực hiện (đảm bảo thời hạn điều tra, xác minh, giải quyết vụ TNGT theo khoản 1 Điều 17 Thông tư số 72/2024/TT-BCA):…...……………..


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



3. Kinh phí, phương tiện:…………………………………………………..


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



4. Địa điểm tiến hành:………………………………………………………….


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


			Ý KIẾN CỦA CHỈ HUY PHỤ TRÁCH


(cho ý kiến và ký, ghi rõ họ tên)


………………………………………………………


………………………………………………………



………………………………………………………



………………………………………………………



V. PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO 


			CÁN BỘ LẬP KẾ HOẠCH


(Ký, ghi rõ họ tên)












……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………


……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



……………………………………………………...……………………………………



			


			…………, ngày ……… tháng …… năm .......


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 


(Ký, ghi rõ họ tên)












� Tên cơ quan cấp trên;




� Tên cơ quan lập kế hoạch;









* Biểu mẫu có thể đánh máy để soạn thảo.
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			Mẫu số 06/TNĐB


Ban hành theo Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024





			..............................................[footnoteRef:1]                                        ..............................................[footnoteRef:2]                                                                           [1:  Tên cơ quan cấp trên]  [2:  Tên cơ quan lập biên bản;] 



            


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG 


VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Hồi .…. giờ .…. phút, ngày ….. tháng ….. năm …….. tại[footnoteRef:3] ……………….............… [3:  Địa điểm lập biên bản: Km (số nhà), đường (phố); khu gian, ga, thuộc thôn (ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh), tỉnh (TP trực thuộc Trung ương).] 



………………………………………......................................................................................


I. THÀNH PHẦN THAM GIA


1. Chúng tôi gồm:


- Ông/bà: .....................................................................................................................


thuộc Cơ quan ........................................................................................................................


- Ông/bà: .....................................................................................................................


thuộc Cơ quan .........................................................................................................................


Người có liên quan trong vụ TNGT:


- Ông/bà…………………………………….………….......Nam/nữ:………….....…;


Sinh ngày …. tháng … năm …… Quốc tịch ........…….....Nghề nghiệp.......…………….....


Số căn cước hoặc hộ chiếu:............................................Ngày cấp:.........................................


Nơi cấp…………………………………….........………………………………………........


Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại):....................................................................


……………………………………………………….............................................................


Số điện thoại……………………............................................................................................


- Ông/bà…………………………………….………….................Nam/nữ:………....;


Sinh ngày …. tháng … năm …… Quốc tịch ........………....Nghề nghiệp……......……….....


Số căn cước hoặc hộ chiếu:.....................................Ngày cấp:..................................................


Nơi cấp………………………………………….........………………………………….........


Địa chỉ (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại):........…….........….........................................


...............................................................................................Số điện thoại.....…………...........


2. Người chứng kiến (nếu có):


- Ông/Bà: .......................................................................................................................


Sinh ngày:......./......../........Quốc tịch:............................Nghề nghiệp:......................................


Số căn cước hoặc hộ chiếu:................................Ngày cấp:.......................................................


Nơi cấp:.....................................................................................................................................


Địa chỉ (thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại):.....................................................................


..........................................................................................Số điện thoại:...................................


3. Với sự tham dự của[footnoteRef:4]:       [4:  Có thể là cán bộ kỹ thuật hình sự, nhà chuyên môn; cán bộ cấp xã phường, thị trấn nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông; người phiên dịch, người có liên quan đến vụ tai nạn giao thông.
] 



- Ông/bà ………………………...………..........………………………………………


thuộc Cơ quan……………………….........……..……….……Số điện thoại……………...... 


- Ông/bà ………………………...………..........………………………………………


thuộc Cơ quan……………………….........……..……….……Số điện thoại……………...... 


- Ông/bà ………………………...………..........………………………………………


thuộc Cơ quan……………………….........……..……….……Số điện thoại……………...... 


Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông:.........................................


...................................................................................................................................................


trong điều kiện thời tiết (nắng, mưa, râm mát, sáng, tối):.........................................................


...................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


II. GHI NHẬN HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG


1. Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (ghi nhận những việc đã làm ảnh hưởng đến hiện trường): ............................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


2. Mô tả hiện trường chung nơi xảy ra tai nạn.


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


3. Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết.


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................








4. Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn.


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................


[bookmark: _GoBack]5. Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết.


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


6. Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh thu được.


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


những phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh nói trên được thu lượm, bảo quản đưa về ...............................................................................................để nghiên cứu xử lý.


Trong quá trình khám nghiệm hiện trường chúng tôi đã vẽ sơ đồ hiện trường, chụp ảnh và ghi hình hiện trường (nếu có).


Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi ..... giờ ..... phút, ngày ..... tháng ..... năm ..........Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, ký tên xác nhận dưới đây./.


			NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG


(Ký, ghi rõ họ tên)











			NGƯỜI TIẾN HÀNH 


KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG


 (Ký, ghi rõ họ tên)

















			NGƯỜI CHỨNG KIẾN


(Ký, ghi rõ họ tên)








			NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


(Ký, ghi rõ họ tên)

















			NGƯỜI THAM DỰ


(Đồng ký, ghi rõ họ tên)
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Tỉ lệ .…/………


			CHÚ DẪN:





			NGƯỜI THAM DỰ



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI CHỨNG KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG


VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG


(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI TIẾN HÀNH 



KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG



(Ký, ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI VẼ SƠ ĐỒ



(Ký, ghi rõ họ tên)








(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;




(2) Tên cơ quan vẽ sơ đồ;




(3) Địa điểm vẽ sơ đồ: Km (số nhà), đường (phố), thôn (ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh), tỉnh (TP trực thuộc Trung ương);




* Chú ý: Sơ đồ hiện trường được in trên khổ giấy A3, lưới vẽ sơ đồ hiện trường có kích thước mắt lưới được quy định 1 cm x 1cm.












